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1. Văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh 643 16,158,466,598

Phường Bắc Giang

1 TZ0482Z Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng BSCONS Số 181, Trần Đăng Tuyển, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 10,636,759

2 TA0571A Công ty TNHH Một Thành Viên Thân Hoàng Số 335, đường Hoàng Văn Thụ,  Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 12,539,423

3 TZ1373Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải du lịch
Tân Hải Minh

Số nhà 259, đường Quách Nhẫn, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,736,541

4 TA0521A Công ty TNHH Nhân Trung Lô 215 - khu Đồng Cửa, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 3 3.00 13,912,836

5 TA1051A Công ty TNHH dịch vụ thương mại Mai Hưng Số nhà 209 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,450,088

6 TZ1811Z Công ty TNHH thương mại sản xuất và xây dựng
FUHA

Số 03 , ngõ 98 đường Cao Kỳ Vân, phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 3.00 14,531,123

7 TH0392H Công ty TNHH Minh Tâm Phát BG Số 20-N05, KDC Phía Nam, TDP Phú Mỹ, Phường Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 18,207,073

8 TZ0035Z Công ty TNHH Việt Thắng Garment Lô 4, N14, đường Nguyễn Thọ Vinh 6, Tổ Tiền, P.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 18,365,797

9 IC0185Z Người nước ngoài Công ty TNHH thương mại điện tử
QIAN DUODUO Việt Nam

Số 3/61 đường Hồ Công Dự, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 3 3.00 19,848,339

10 TZ1254Z Công ty TNHH thương mại Toàn Thắng Bắc Giang Số nhà 73, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 20,051,938

11 TZ0575Z Công ty TNHH DV vận tải Tùng Lâm Số nhà 1, ngõ 287, đường Giáp Hải, phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,209,863

12 TA0950A Công ty TNHH thiết bị PCCC Hoàng Long Số 259 đường Nguyễn Hồng, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 5 3.00 26,386,919



13 TZ1192Z Công ty cổ phần xây dựng thi công công trình An Phát
838

Số nhà 48, Lê Lý 4, Vĩnh Ninh 3, Phường Bắc giang,
tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 39,205,992

14 TA0434A Công ty TNHH một thành viên ĐT&TM Việt Hà Số 43 Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 8 3.00 41,647,044

15 TA0321A Văn phòng công chứng Thiên Long Số 135A, Đ Hùng Vương, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 10 3.00 48,116,302

16 TA0081A Trường trung cấp nghề số 1 Bắc Giang Cụm 5 phường Thọ Xương, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 20 3.00 104,650,995

17 TA0250A Công Ty Cổ Phần Quốc Tế ICO Lô 29+30, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc giang,
tỉnh Bắc Ninh 28 3.00 303,584,431

18 TZ1181Z Công ty TNHH quảng cáo & nội thất An Tâm Phát Số 47B, đường Nguyễn Công Hãng, Phường Bắc giang,
tỉnh Bắc Ninh 6 3.01 34,655,226

19 TA0155A Công ty TNHH Rượu-Nước GK HABA Số 03, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc giang, tỉnh
Bắc Ninh 7 3.01 37,714,886

20 TA0187A Công ty TNHH cơ khí Mạnh Dũng Lô A6, cụm CN Xương Giang, Phường Bắc giang, tỉnh
Bắc Ninh 9 3.12 54,384,531

21 TZ0313Z Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Hoàng
Gia An Số 16 thôn Núi, Phường Bắc giang, tỉnh Bắc Ninh 4 3.28 19,559,264

22 TZ1064Z Công ty CP may HTC Lô CN-01, cụm công nghiệp Dĩnh Trì, Phường Bắc
giang, tỉnh Bắc Ninh 10 3.29 62,030,301

23 TZ1540Z Công ty Cổ phần thi công và thiết bị điện năng lượng
Việt Nam

Số 60 đường Nguyễn Đình Tuân, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 2 3.30 10,730,606

24 TZ1180Z Công ty TNHH ĐT&PT Ngân Mạnh Lô 34-OKL 21 đường An Bình 11, Khu số 3, Khu đô thị
phía Nam,Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 3 3.39 22,288,575

25 TA0070A Công ty TNHH Đại Thanh Đồi Chè, Phường Bắc giang, tỉnh Bắc Ninh 4 3.45 30,531,506

26 TA0127A Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Định
Thịnh

SN 43, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Bắc giang, tỉnh
Bắc Ninh 8 3.52 40,680,654

27 TZ0305Z Công ty TNHH BACGIANG INVESTCONSULT Số 41 đường Nguyễn Thọ Vinh 6, Phường Bắc giang,
tỉnh Bắc Ninh 2 3.67 10,707,671

28 TZ0883Z Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Nam
Huy

Số 20 Cả Trọng (làn 2), Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 3 3.76 42,791,150

29 TZ0367Z Công ty TNHH Khuê Các GROUP Số 436, đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 2 3.84 11,874,404

30 TZ0042Z Công ty TNHH Dược phẩm ECO GREEN Lô 89  N07 - Đ.Trần Bình Trọng, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 2 4.00 12,916,302

31 TZ0536Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại KATA Lô A6, cụm CN Xương Giang II, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 8 4.00 66,710,754

32 TZ0986Z Công ty TNHH đầu tư TMDV Tùng Nam Số 28, đường Nguyễn Doãn Địch, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 1 4.02 10,480,137

33 TA0886A Công ty cổ phần phát triển công nghệ xây dựng và
thương mại CC9

127 đường Thân Nhân Tín, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 2 4.12 13,501,366

34 TZ1231Z Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Tân
Phú

Lô A6, CCN Xương Giang, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 8 4.23 50,198,276



35 TA0029A Công ty Cổ Phần In Bắc Giang 53 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 18 4.74 111,381,957

36 TZ1460Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 98
An Bình

Số 7, ngách 12, ngõ 259 đường Giáp Hải, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 3 4.92 19,823,003

37 TZ1611Z Công ty TNHH HTH BG Lô 19 đường Nhật Đức, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 5 4.93 37,775,967

38 KQ0221Z Hộ kinh doanh Vũ Đăng Kỳ Số 33 đường Xương Giang, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 5.00 8,947,426

39 KQ0225Z Hộ kinh doanh Lục Thanh Toan Số 29, NO-04, Khu dân cư số 3, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 1 5.00 8,947,426

40 KQ0230Z Hộ kinh doanh Phùng Thị Nhung Số 17 đường Giáp Hải, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 5.00 8,947,426

41 IC0152Z Người nước ngoài Công ty TNHH kỹ thuật vật liệu sàn
CORIDI Việt Nam

Tầng 1, toà nhà Tuta Center, số 3, đường Hùng Vương 1,
Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 5.00 19,107,637

42 TZ0620Z Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Mạnh
Đạt

Tầng 3, TTTM DV văn phòng liên cơ quan tỉnh Bắc
Giang, Đường Hùng Vương, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang

2 5.37 22,325,093

43 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc Tổ dân phố Hướng, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 11 5.59 88,989,826

44 TZ0437Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xe nâng
Hoàng Thanh

Ki ốt số 2, Chợ Hà Vị, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 4 5.75 39,297,911

45 TZ0735Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Bảo Ngọc Số 142-144-146-148 đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 10 5.80 80,493,213

46 TA0191A Công ty TNHH Đức Dục Lô A82 Cụm Công Nghiệp Xương Giang 2,Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,203,326

47 TZ1628Z Công ty TNHH công nghệ cao Việt Hàn Số 12 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 1 6.00 10,104,953

48 TZ0732Z Công ty TNHH du lịch Ấn Tượng BG Số nhà 106, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 16,401,755

49 TA0761A Công ty TNHH Thùy Tuyến Số 11, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 3 6.00 26,914,157

50 TZ0785Z Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hương Gián
68

Số nhà 58, đường Lưu Nhân Chú, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 31,166,598

51 TA0535A Công ty TNHH  Vận tải Thương mại Hoàng Anh Số 62, ngõ 2, Đ.Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 1 6.29 9,836,632

52 TA0742A Công ty cổ phần công nghệ thế kỷ Bắc Giang Số 45 đường Trần Bình Trọng, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 5 6.91 38,044,514

53 TA1148A Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục EMAC Lô 38 đường Cả trọng, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 7.00 8,946,502

54 TA0904A Công ty TNHH xây dựng và sản xuất Đạt Minh SN 39 ngõ 116 - Đ. Trần Nguyên Hãn, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 13,702,496

55 TA0234A Cty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Nam Long Số 1Lý Thái Tổ, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 7.26 13,181,596

56 Q60124Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 98
An Bình

Số 7, ngách 12, ngõ 259 đường Giáp Hải, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 9.00 12,548,725



57 KQ0091Z Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Dương 1991 Số 14-16 đường Châu Xuyên, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 1 9.00 13,577,548

58 TZ1464Z Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN Bắc
Ninh

Số nhà 638 đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 9.00 13,609,370

59 TZ0369Z Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An Số 191, đường Cả Trọng, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 9.00 15,830,923

60 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 5 10.00 64,101,468

61 IC0096Z Người nước ngoài Công ty TNHH tư vấn dịch vụ và
Logistics D&D

Thôn Cẩy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 10.81 21,183,065

62 TZ1323Z Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Bắc Số nhà 98, đường Giáp Hải, TDP Giáp Hải, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 2 11.00 36,240,034

63 TA1252A Công ty TNHH SIMUS số 02 Nguyễn Thị Lưu 1, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 1 12.00 24,628,269

64 TZ0480Z Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhân Lực Việt
Hùng Số 4, TDP Phú Mỹ 3, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 17.00 39,998,797

65 TZ0356Z Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản SHT Số nhà 15, đường Lý Tự Trọng 4, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 2 18.00 69,807,497

66 TA0978A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại
Quyết Thắng

Số nhà 21, Đ.Lý Tự Trọng 4, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 1 18.07 34,921,260

67 TZ0628Z Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Đông Bắc 389 Số 105 đường Hùng Vương, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 2 18.46 42,263,948

68 TZ0886Z Công ty TNHH 1 thành viên may mặc Hoàng Hiệp Số 03, 05 ngõ 787 đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 4 19.26 213,614,028

69 TZ0626Z Công ty TNHH Logistics Hải Đạt Tầng 3, số nhà 48, đường Lương Văn Nắm, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 2 19.35 58,671,625

70 TZ1002Z Công ty TNHH Trung Thiết Số 24, ngõ 179 đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh 1 20.00 32,599,231

71 IC0056Z Người NN Công ty TNHH MODOO TECH Tầng 4, tòa nhà 316, đường Minh Khai, Phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh 1 30.00 198,918,306

72 TZ0459Z Công ty TNHH Tự động hóa và Robot Công nghiệp
Toàn Phát

Số 22, đường Giáp Hải, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh 4 36.00 392,986,880

73 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 32 62.52 4,846,800,366

74 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh 9 65.06 1,944,512,829

75 TA0497A Công Ty CP xuất nhập khẩu Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 4 95.00 599,903,677

Phường Đa Mai

76 TZ1795Z Công ty TNHH thương mại Hùng Thúy TTTM thể thao Lam Sơn Km 126, phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 2 3.00 10,219,902

77 TZ0365Z Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại
Nguyên Ngọc Thôn Thượng Tự, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 13,484,195



78 TZ0766Z Công ty TNHH bảo hộ lao động KS Vina Đường Nguyễn Thái Học, thôn Ba, Phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 3 3.00 15,878,379

79 TZ0345Z Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và thi công Hoàng An Số 147, thôn Đồng, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,267,405

80 TZ0404Z Công ty TNHH Điện tử D&L Việt Nam Thôn Tân Phượng, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 23,437,451

81 TZ0969Z Công ty TNHH Quỳnh Nhi BG Số 122A, TDP Tân Thành, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc
Ninh 3 4.00 20,076,858

82 TA0405A Công ty TNHH Thương Mại Thảo Linh Số 92, Đường Thân Nhân Trung, Phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 5 4.87 33,813,980

83 TZ0394Z Công ty TNHH MTV Đức Phúc Vinh Lô 03-N03, khu dân cư Cửa Nghè, Phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 2 6.00 18,381,752

84 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu,
Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 5 6.11 42,243,596

85 TZ0792Z Công ty TNHH tổng hợp dịch vụ An Lộc Phát Số 1158, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 1 7.00 10,654,109

86 TA0922A Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Thành
Huyền Thôn Mỹ Cầu, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 1 7.45 20,649,585

87 IC0076Z Người nước ngoài Công ty TNHH REBIRTH VINA Thôn Phúc Bé, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 1 8.86 58,104,118

88 TZ0738Z Công ty TNHH REBIRTH VINA Thôn Phúc Bé, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 1 9.00 53,968,189

89 TA1197A Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Euromed
Corporation

Số 954, Đường Hoàng Hoa Thám, Tổ 3, khu 34, Phường
Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh 1 11.00 17,488,434

90 TZ0362Z Công ty cổ phần dịch vụ vệ sinh Môi trường xanh 24 Làn 2, đường 398 thôn Mỹ Cầu, Phường Đa Mai, tỉnh
Bắc Ninh 1 16.86 25,295,393

91 TZ0797Z Công ty TNHH thương mại đầu tư Vũ Dương Số 489 đường Hoàng Hoa Thám, P.Đa Mai, tỉnh Bắc
Ninh 1 23.01 63,141,670

Phường Tân An

92 KQ0146Z Hộ kinh doanh Hoàng Cao Phong 70 Số nhà 08/7, TDP Đông Thượng, Phường Tân An, tỉnh
Bắc Ninh 1 6.00 4,192,462

93 TH0400H Công ty TNHH cơ khí và công nghệ V&V Kinh Bắc Thôn Tam Sơn, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 4 8.69 54,493,373

94 TH0432H Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hiền Hòa Tổ dân phố Ngò, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 2 10.69 15,817,698

95 TH0423H Công ty TNHH tổng hợp Hùng Gia Group Thôn sơn thịnh, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 2 24.00 109,858,051

96 TH0213H Công ty TNHH XD Hoàng Trường Phát Thôn Tam Sơn, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 2 25.00 115,757,522

97 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn sơn thịnh, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 1 56.00 102,753,434

98 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang Thôn Tân Thịnh, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh 1 61.00 420,482,742



Phường Tân Tiến

99 NA0007Z Trường mầm non Đồng Giao Thôn Xuân, Phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh 9 3.00 40,967,566

100 Q60202Z Công ty TNHH ZUCZAC Thửa 113 tờ bản đồ số 08, TDP Văn Sơn, Phường Tân
Tiến, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,585,330

101 EH0025H Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Thịnh Thôn Đình Phú, Phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 14,930,483

102 TZ1062Z Công ty cổ phần tập đoàn MANTA Việt Nam LK 38-11 Khu đô thị phía Nam, đường Tây Yên Tử,
phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh 2 13.09 31,654,467

103 TH0507H Công ty TNHH TDP Dương Phát Thôn Đông Phú, Phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh 1 21.69 96,396,665

Phường Tiền Phong

104 EZ0001Z HTX sản xuất, thương mại và dịch vụ tổng hợp D&D Số 02, ngõ 19, đường Đồng Quan, Phường Tiền Phong,
tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,436,222

105 TZ1755Z Công ty TNHH Hương Giang HGT Tổ dân phố Nội, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,234,408

106 TZ0723Z Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Việt
Sinh Thôn Yên Sơn, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 15 3.00 67,777,698

107 TA1170A Công ty TNHH Hòa Vina Thôn Yên Khê, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 8 3.33 41,619,875

108 TZ1607Z Công ty cổ phần giáo dục an toàn Việt Nam Số nhà 06, TDP Đồng Sau, Phường Tiền Phong, tỉnh
Bắc Ninh 4 3.47 74,029,898

109 TH0182H Công ty TNHH đầu tư và phát triền công nghệ Phúc
Vinh Thôn Trung - Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 3 4.00 18,833,185

110 TZ0739Z Công ty cổ phần xây lắp cơ điện HTM Thôn Đồng Quan, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 4 4.00 23,804,142

111 KQ0182Z Hộ kinh doanh Bùi Công Bằng Thửa đất số 352, tờ bản đồ số 4, TDP Giá, Phường Tiền
Phong, tỉnh Bắc Ninh 1 5.00 3,481,897

112 KQ0232Z Hộ kinh doanh Dương Văn Bình 75 thửa đất số 571, TBĐ số 03, TDP Nội, Phường Tiền
Phong, Bắc Ninh 1 5.00 4,187,396

113 KQ0233Z Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang thửa đất số 509, TBĐ số 02, TDP Trung, Phường Tiền
Phong, Bắc Ninh 1 5.00 4,187,396

114 TH0489H Công ty cổ phần SOUTH SUNLIGHT Thôn chiền, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 1 5.18 9,641,320

115 Q60032Z HTX trồng trọt, chăn nuôi, thương mại và dịch vụ
Hùng Dũng

Số 01 Khu sườn đê đầu dốc Đồng Quan, TDP Đồng
Quan, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 1 5.22 3,202,595

116 TZ0838Z Công ty TNHH vận tải Phú Việt Thông Ngõ 51, thôn Đồng Sau, Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc
Ninh 1 14.00 22,857,430

Phường Yên Dũng

117 TH0373H Công ty cổ phần ĐT&XD TUMAKI Liễu Nham, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,982,503



118 TH0232H Công ty TNHH xây dựng thương mại Phương Tân Tiểu khu 4, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 27,968,440

119 YN0106Z Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa và bao bì
GD Việt Nam

Một phần lô CN-14, cụm CN Nham Sơn-Yên Lư,
Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 37 3.00 235,072,367

120 TH0136H Công ty TNHH TMDV và du lịch Đại An TK3, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 2 6.65 26,130,730

121 Q60179Z Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Minh
Hiếu TDP 4, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 21,947,780

122 TZ1216Z Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phương Lịch Thôn Yên Tập Bến, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 4 7.00 52,728,657

123 TZ1461Z Công ty CP đầu tư phát triển ha tầng và dịch vụ viễn
thông HDT Tổ dân phố Kem, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 1 9.00 13,699,531

124 TH0152H Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Trang
Lê TK3, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 2 20.00 101,403,945

125 TH0121H Công ty TNHH XNK và TM Thành Huynh TDP3, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 6 30.00 315,447,213

Xã Tân Dĩnh

126 TZ0591Z Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Thôn Tân Văn 2, Xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 125 16.00 2,988,587,613

Xã Tân Yên

127 TC0214Z Công ty TNHH xây dựng HK Cons Thôn Nguộn A, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh 2 5.19 13,115,216

2. BHXH cơ sở Lạng Giang 243 1,379,951,458

Xã Bố Hạ

128 TD0910D Công ty TNHH vệ sinh bảo trì công nghệ cao-Chi
nhánh Hà Nội Thôn Bờ Mận, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh 13 3.00 53,329,283

129 TB0001B Công ty TNHH 1 TV xi măng lâm nghiệp -Yên Thế -
BG Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Tỉnh Bắc Ninh 1 21.89 87,772,946

Xã Đồng Kỳ

130 TB0113B Công ty TNHH MTV Toản Hạnh Giếng Chảnh, Xã Đồng Kỳ - Tỉnh Bắc Ninh 4 3.88 24,750,808

Xã Lạng Giang

131 TD0500D Công ty TNHH Hữu Nghĩa Land LG Thôn Tân Hòa, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh 10 3.02 46,590,227

132 TD0620D Công ty Cổ phần xây dựng cơ điện Long Hùng Thôn 4, Rừng Chướng, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 37,392,359

133 TD0380D Công ty TNHH 1 thành viên An Huy Lạng Giang Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 16 3.67 90,515,087



Xã Tân Dĩnh

134 TD0717D Công ty Cổ phần May ATG Xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 139 3.16 626,514,092

135 TD0803D Công ty TNHH Thành Đạt NEW Thôn Trạng, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 5 4.00 26,783,348

136 TD0128D Công ty TNHH 1 TV xây lắp Minh Phát Xã Tân Dĩnh - Tỉnh Bắc Ninh 44 5.35 331,461,179

137 TD0521D Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Trần Lê Thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 3 6.00 41,274,850

138 Q60047D Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Xuân Trường Thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 1 8.00 13,567,279

3. BHXH cơ sở Lục Nam 74 494,295,568

Xã Lục Nam

139 TE0067E Công ty TNHH Một thành viên Sơn Oanh Thôn Đồi Ngô, Xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 19 3.00 89,839,649

140 TE0092E Công ty TNHH Vượng Hà Thôn An Nguyễn, Xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 10,733,457

141 TE0014E Công ty CP Công nghệ Việt Thôn Đồi Ngô, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 12 3.28 45,786,038

142 TE0467E Công ty TNHH may xuất khẩu Đức Anh Bắc Ninh Thôn Gai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 16 5.00 135,256,276

143 Q60060E Công ty TNHH may xuất khẩu Đức Anh Bắc Ninh Thôn Gai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 12,541,552

Xã Lục Sơn

144 TE0278E Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại gỗ Hoàng
Giáp Thôn Bãi Đá, Xã Lục Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 4.02 28,471,163

Xã Cẩm Lý 

145 TE0304E Công ty Cổ phần May mặc XNK Cẩm Lý Thôn Mỹ Sơn, Xã Cẩm Lý, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9 3.55 44,034,658

146 TE0118E Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Quyên Thôn Kim Xa, Xã Cẩm Lý, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6 15.91 114,505,562

Xã Bảo Đài

147 TE0462E Công ty TNHH dịch vụ Huy Tiến Phát Thôn Thị Tứ, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,127,213

4. BHXH cơ sở Chũ 36 186,397,920

Phường Chũ



148 TF0310F Công ty TNHH Một thành viên Đức Nhàn Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 22,930,935

149 TF0350F Công ty TNHH Một thành viên Dũng Năm Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh 9 5.89 36,720,350

Phường Phượng Sơn

150 TF0344F Công ty TNHH Sản xuất và thương mại đồ gỗ Đức
Hiếu Phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 19,054,056

Xã Biển Động

151 TF0226F Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và cơ khí chế tạo Quân
Đoàn Xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh 10 3.00 81,129,462

Xã Biên Sơn

152 TF0366F Công ty TNHH Công nghệ Bảo Anh Việt Nam Xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh 5 3.02 26,563,117

5. BHXH cơ sở Việt Yên 304 2,977,254,984

PHƯỜNG VIỆT YÊN

153 TI0649I Công ty TNHH DVTM & ĐT Bảo Sơn Số 42  Hùng Lãm 3  Phường Việt Yên    Tỉnh Bắc Ninh 3 3.01 14,539,699

154 TI0654I Công ty TNHH bệnh viện Giáp Kiệt Khu dân cư Nguyễn Thế Nho, Phường Việt Yên, tỉnh
Bắc Ninh 7 3.08 43,102,916

155 TI0691I Công ty TNHH điện tử Phúc Vinh Tổ dân phố Hùng Lãm 1  Phường Việt Yên      tỉnh Bắc
Ninh 63 3.28 318,810,397

156 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Việt Yên, tỉnh
Bắc Ninh 2 4.00 368,007,509

157 TI0544I Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế An Bình Lô 304 305 KDC số 6, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 29 4.00 225,995,658

158 TI0821I Công ty TNHH Thưởng Thuý Số nhà 11 Chùm Tranh, TDP Như Thiết, phường Việt
Yên,,  tỉnh Bắc Ninh 2 4.00 14,156,759

159 TI0870I Công ty TNHH Thịnh Phát An Bắc Giang TDP Tăng Quang, phường Việt Yên,  tỉnh Bắc Ninh 4 4.00 27,670,028

160 TI0905I Công ty TNHH sản xuất thương mại MC Food Việt
Nam TDP Đông, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 2 4.00 19,304,671

161 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech TDP Hùng Lãm, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 3 5.66 24,939,854

162 TI0565I Công ty CP may xuất khẩu Quang Nam Thôn Yên Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 78 6.00 538,088,952

163 TI0711I Công ty TNHH xây dựng và thương mại BG Home 98 Số 12, ngách 19/452, ngõ 452, đường Thân Nhân Trung,
Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,727,466

164 Q60116I Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ BQT Số 746 đường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên, tỉnh
Bắc Ninh 1 7.00 21,947,780



165 TI1119I Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ BQT Số 746 đường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên, tỉnh
Bắc Ninh 3 7.00 39,867,856

PHƯỜNG NẾNH

166 NI0005I Trường mầm non Họa Mi TDP Phúc Long, Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 11 3.00 50,282,672

167 TI0624I Công ty TNHH thương mại và du lịch Vũ Bách TDP Hoàng Mai 2, phường Nếnh,  Tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 25,966,288

168 TI0625I Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng TLC
Vina Thôn Thượng Phúc, phường Nếnh,  Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 18,726,865

169 TI1089I Công ty TNHH cơ điện lạnh NOVA TDP Vân Cốc 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 18,295,224

170 TI1244I Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Tân Tiến SN 24, TDP Đạo Ngạn 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,012,285

171 TI0229I Công ty TNHH điện tử Minh Nghĩa Xóm 3  , phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 5 3.40 26,703,065

172 TI0730I Công ty TNHH nội thất NĐA Căn số 13, Tòa G1, Chung cư NOXH Evergreen Bắc
Ninh, P. Nếnh,  tỉnh Bắc Ninh 2 4.00 18,115,386

173 TI0338I Công ty TNHH Panda vina Thôn Vân Cốc 4  Phường Nếnh    tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 22,517,866

174 YN0259I Công ty TNHH HongYang Vina Tech Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, phường Nếnh,  tỉnh Bắc Ninh 10 9.24 270,422,067

175 IC0251I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH HongYang
Vina Tech

Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, phường Nếnh,  tỉnh Bắc Ninh 2 17.38 181,583,962

PHƯỜNG TỰ LẠN

176 IC0315I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH GU
VINAONE

Lô CN17,CCN Việt Tiến, Phường Tự Lạn, Tỉnh Bắc
Ninh 18 3.00 259,157,352

177 TI0670I Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Việt Tiến Lô HC DV  cụm CN Việt Tiến  Phường Tự Lạn    Tỉnh
Bắc Ninh 5 3.00 23,009,216

178 IC0464I Người nước ngoài tham gia BHXH Công ty TNHH
bao bì Tam Thanh Thôn Kép, Phường Tự Lạn, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.20 9,945,421

179 TI0337I Công ty TNHH May Nhật Mỹ Thôn Mai Thượng 2  Phường Tự Lạn    Bắc Ninh 4 5.00 53,546,184

180 Q60141I Công ty TNHH thương mại Thời Thủy Việt Nam TDP Đồng Ích, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 8,908,604

181 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu , Phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh 2 43.61 129,786,925

PHƯỜNG VÂN HÀ

182 TI0082I Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng
Toàn Tiến Khả Lý Thượng, Phường Vân Hà,  Tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 19,926,869

183 TI0446I Công ty TNHH thương mại và sản xuất MYLAC Thôn Hạ Lát, phường Vân Hà,  Tỉnh Bắc Ninh 13 3.00 71,898,112



184 TI0819I Công ty TNHH cơ khí chính xác T&T Technology
Vina TDP Hạ Lát, phường Vân Hà,  tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 19,823,050

185 Q60039I Công ty TNHH dệt may xuất khẩu Minh Hiếu (GĐ
MTV) TDP Thần Chúc, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh 1 5.00 11,903,921

186 TI0873I Công ty TNHH vận tải cầu và xây lắp Thành Đạt Thôn Nhẫm, phường Vân Hà,,  tỉnh Bắc Ninh 5 6.00 55,564,105

6. BHXH cơ sở Tân Yên 8 823,818,475

Xã Ngọc Thiện

187 TC0261Z Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Minh Bắc Giangthôn Đồng Kim, xã Ngọc Thiện, Tỉnh Bắc Ninh 3 6.66 25,441,967

Xã Yên Thế

188 TC0341Z Công ty TNHH may Huyền Tú Thôn Chùa, Xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh 5 14.85 798,376,508

7. BHXH cơ sở Hiệp Hoà 170 967,718,409

Xã Hợp Thịnh

189 TJ0094K Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hưng Thùy Phát Thôn An Khánh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,396,398

190 TJ0163J Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Sáng Thôn Hà Nội, Xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 11,952,089

191 TJ0300J Công ty cổ phần quảng cáo in Hiệp Hòa Thôn Đoàn Kết, Xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 3 3.28 20,863,645

Xã Hiệp Hòa

192 TJ0171J Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thịnh Mai Thôn Việt Hùng, Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 17,395,872

193 TJ0087K CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HÀ NAMSố 1 Nguyễn Văn Cừ, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 13,809,379

194 TJ0312J Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Lâm TH TDP Đức Thịnh, xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 13 3.48 90,422,792

195 TJ0292J CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 389 Khu đô thị phía Tây, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 9,339,294

196 TJ0291J Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh Hiệp Hòa Khu đô thị phía Tây, xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 4 21.79 112,910,713

Xã Xuân Cẩm

197 TJ0459J Công ty TNHH Vạn Vĩ Thôn Tam Hợp, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh 137 3.72 676,628,227

8. BHXH cơ sở Sơn Động - -



9. BHXH cơ sở Kinh Bắc 1,586 79,141,989,317

Phường Hạp Lĩnh

198 TZ0517Z Công ty TNHH đầu tư Hải Triều Phố Ba Huyện, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 23,077,484

199 TZ1239Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ QM Tech Việt
Nam Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 27,880,853

200 TZ1205Z Công ty TNHH du lịch Hoàng Hiệp DCAR Số nhà 01 Khu Đoài, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 8 3.00 43,427,951

201 TZ2688Z Công ty TNHH thương mại Thái Bình Vina Số nhà 115 Khu Ất, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 10 3.25 51,617,046

202 TC2177C Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trung Việt số 67, khu Tiền Trong, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc
Ninh 5 3.25 20,340,102

203 TA0938A Công ty TNHH MTV Hải Quân Khu Trần(NR Nguyễn Đăng Luyến), Phường Hạp Lĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh 7 3.30 31,045,656

204 TZ2076Z Công ty cổ phần ngôi sao Hữu Cơ Phố Ba Huyện, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.30 10,410,341

205 IC0189A Công ty TNHH DS Intech Vina Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh
Bắc Ninh 1 3.51 24,493,759

206 TA0551A Công ty TNHH Việt Phương Minh BN Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 27 3.57 182,886,533

207 TZ1929Z Công ty TNHH SAMKUN VINA Cụm CN Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 9 3.76 54,759,882

208 TZ1695Z Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Lực Khu Thượng, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 3 4.00 30,744,881

209 TC2372C CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG CƯƠNG Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 43 4.00 177,636,239

210 TZ2282Z Công ty TNHH TTG khuôn mẫu nhựa Thành Đạt Số 451A, Phố Ba Huyện, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc
Ninh 5 4.50 76,459,762

211 YN0221A Công ty TNHH DS Intech Vina Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh
Bắc Ninh 4 4.63 26,171,068

212 TZ0763Z Công ty TNHH NH TECH Việt Nam Khu Đông(NR: Nguyễn Hữu Chiên), Phường Hạp Lĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh 10 4.69 77,055,703

213 TZ0618Z Công ty TNHH Thái Đông Vina Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 1 5.07 14,682,652

214 TZ0681Z Công ty TNHH Dae Kyung Vina Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 15 5.54 215,173,224

215 TC2216C Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ H&L khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,716,301

216 Q60403C Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ H&L khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 10,749,902



217 TZ0391Z Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bình Minh BN Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 4 13.63 85,253,189

218 IC1221Z Công ty TNHH thương mại Tài Hùng Bắc Ninh Số 611 Nguyễn Trãi, Phố Ba Huyện, Phường Hạp Lĩnh,
Tỉnh Bắc Ninh 1 14.00 26,214,275

219 IC0236A Công ty TNHH Dae Kyung Việt Nam Cụm CN Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 1 18.96 145,546,918

220 YN0254A Công ty TNHH Dae Kyung Việt Nam Cụm CN Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 23 19.52 1,166,713,066

221 TA1546A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VIET-TECH Lô đất số 15B, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường
Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 2 35.98 1,335,232,970

222 TZ0557Z Công ty TNHH cơ khí - xây dựng- thương mại dịch vụ
World Tech

NR ông Vũ Quang Hùng, xóm Thượng Làng, Thôn
Thượng, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 1 43.10 237,327,131

223 IC0029A Công ty TNHH O-SUNG VINA Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh
Bắc Ninh 1 53.00 565,630,676

224 YN0077A Công ty TNHH O-SUNG VINA Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh
Bắc Ninh 4 60.21 2,729,263,910

Phường Kinh Bắc

225 TZ1231Z Công ty xây dựng Ngọc Dương - TNHH Số 18 đường Hai Bà Trưng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 10,395,015

226 TC2379C Công ty TNHH MTV Quang Hường Số 562 đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 11,355,447

227 TC2223C Công ty TNHH thiết bị công nghiệp HK-TECH Số 83, Đường Kinh Bắc 9, khu Y Na, Phường Kinh Bắc,
Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 11,547,912

228 TA0677A Công ty TNHH đầu tư Hùng Hương Số 127 Nguyễn Văn Cừ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 3 3.00 13,748,356

229 IC0516Z Công ty TNHH A ĐÀO CHIÊN BAO Số 08 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 3 3.00 14,052,171

230 KQ0333C Hộ kinh doanh Ngân Cosmetic Số 32, Ngõ 26, Huyền Quang, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 1 3.00 15,129,686

231 TZ2818Z Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại
QINYUN

Số nhà 69, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc,
Tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 17,756,662

232 TZ0748Z Công ty cổ phần C&G TECH VINA Làn 2, Đường 286, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 19,535,219

233 TZ0243Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bếp Việt Số 84 đường Nguyễn Trãi, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 5 3.00 24,058,151

234 TZ2939Z Công ty TNHH phát triển 18.5 Miền Bắc Số nhà 210 ( thửa đất số 42, tờ bản đồ số 56), đường Âu
Cơ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 28,520,941

235 TC2403C CÔNG TY TNHH HẢI QUANG Số 15, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 6 3.00 31,756,759

236 TZ0726Z Công ty TNHH cơ điện lạnh Hùng Anh Số 629, đường Thiên Đức, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 6 3.00 32,526,619

237 TC1519C Công ty TNHH Kadu vina Số 413 Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 39,522,747



238 TA0137A Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ kỹ thuật tài nguyên và
môi trường Bắc Ninh

Số nhà 75 Nguyễn Gia Thiều, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 9 3.00 40,861,613

239 TZ2696Z Công ty TNHH STAR LIGHTING Số 15B phố Nam Cao, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 8 3.00 46,750,617

240 TZ1850Z Công ty TNHH dịch vụ sự kiện quảng cáo trẻ Số 33, ngách 27, đường Kinh Bắc 26, khu Thị Chung,
Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 8 3.00 73,521,082

241 TA1310A Công ty TNHH kiểm toán ES - Chi nhánh Bắc Ninh Số 2, đường Nguyễn Đăng Sở, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 20 3.00 185,760,422

242 IC0979Z Công ty TNHH INNOTECH VN Số 22 Lý Cao Tông, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.01 13,566,030

243 TC1362C Công ty TNHH dịch vụ và thương mại AMY MD Lô CC03-01B dự án KNO Cát Tường New (thửa đất số
102, tờ bản đồ số 16), đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh
Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

4 3.01 24,046,242

244 TZ2247Z Công ty TNHH INNOTECH VN Số 22 Lý Cao Tông, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 8 3.01 59,809,000

245 TZ2667Z Công ty TNHH đào tạo cung ứng và phát triển nhân
lực IQ Vina

SN 08 Đường Kinh Bắc 48, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.03 13,112,567

246 TA0246A Công ty TNHH đầu tư thương mại và giáo dục Trung
Kiên

Số 15 Nguyễn Văn Cừ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 37 3.07 155,039,359

247 TA1523A Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm HTP Số 41, Nguyễn Quang Ca, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 4 3.09 20,588,689

248 TC1432C Công ty cổ phần kiến trúc AZ Số 32 Nguyễn Gia Thiều, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 3 3.13 19,778,563

249 TZ2802Z Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quang Huệ Số 203 đường Nguyễn Cao, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 4 3.26 18,417,934

250 TA0975A Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khánh Ngọc Đường Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.28 20,863,337

251 TZ0413Z Công ty TNHH xây dựng thiết bị điện và chiếu sáng
AKADO LED

Số 44 Đường Nguyễn Trãi, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 4 3.28 19,658,796

252 TZ2852Z Công ty TNHH Công nghệ Sunrise Store Tầng 1, số 34 đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc,
Tỉnh Bắc Ninh 4 3.28 29,210,695

253 TZ1797Z Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trí Phong Khu Đương Xá 3, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.29 11,090,035

254 TC1381C Công ty cổ phần thương mại phát triển và dịch vụ Vũ
Gia

Số 88 Kinh Dương Vương, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 17 3.32 75,633,317

255 TZ2028Z Công ty TNHH SX và TM GREEN WOOD Khu Đương Xá 3, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 54 3.34 229,775,786

256 TZ1331Z Công ty TNHH PLUS MART Việt Nam Số 34, đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 7 3.39 45,660,872

257 TZ1692Z Công ty TNHH TM DV và vận tải Hải Âu Số 752, đường Thiên Đức, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 10 3.47 46,602,122

258 NA0050A Trường trung cấp y dược Thăng Long Khúc Toại, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 17 3.47 107,264,053

259 TA0733A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Da Cheong Ninh Xá 4, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.48 16,439,237



260 CC0074C Hộ kinh doanh LEE SPA Số 04, Đường Lê Văn Thịnh, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 4 4.00 19,786,822

261 NA0033A Cơ sở Mầm non tư thục Sơn Ca Vạn An, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 6 4.00 36,486,732

262 TC2127C Công ty TNHH quốc tế Tân Thời Đại Số 7 Võ Thị Sáu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 33 4.00 325,611,426

263 IC0668C Công ty TNHH lắp đặt công trình Chính Đại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2, số 38  Tạ Quang Bửu,
Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 4.20 20,763,840

264 TA0130A Công ty TNHH Trọng Nghĩa Đường Thiên Đức, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 5 4.33 27,139,762

265 TA0364A Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Vinh Giang Số 56, Đường Kinh Bắc 52, Khu Y Na, Phường Kinh
Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 18,378,775

266 TA0905A Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Tân
Phát

Số 166, Nguyễn Gia Thiều, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 6.00 24,152,493

267 TA1443A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS Số 61, Đường Nguyễn Trãi, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 3 6.00 31,092,164

268 TZ0594Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Bảo Bắc
Ninh Số 38 Mai Bang, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 5 6.00 46,773,635

269 TA0297A Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Công Minh Số 51, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Kinh Bắc,
Tỉnh Bắc Ninh 1 6.75 10,237,383

270 YN0258A Công ty TNHH MYEONG SUNG VINA Số 12, Bế Văn Đàn, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 4 7.00 63,696,933

271 TC1861C Công ty TNHH sản phẩm bảo dưỡng sân GOLF
GREEN DRAGON 30 Tạ Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 1 7.03 13,729,492

272 TZ0456Z Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Phúc Hà Số 31, phố Lê Quý Đôn, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 8 9.07 93,496,180

273 TZ1538Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiếu Hà Số nhà 78 khu Đầu Hàn, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 10.39 33,833,472

274 TZ2923Z Công ty TNHH xây dựng Phúc Anh BN A402 chung cư Lotus, số 28 Lý Thái Tổ, Phường Kinh
Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 1 11.00 21,744,020

275 TC1398C Công ty TNHH thương mại quốc tế GRENFELL Số 88 đường Ngô Quyền, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 1 12.00 31,734,546

276 TA0133A Công ty Thương mại và dịch vụ HD (TNHH) Số 179, Trần Hưng Đạo, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 2 14.03 40,116,572

277 TZ0410Z Công ty cổ phần đầu tư Golden Fitness and YOGA Gian hàng L3-04, tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza, Phường
Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 15.37 39,017,581

278 TA1375A Công ty thương mại dịch vụ Ngọc Gia Nguyễn- Chi
nhánh Bắc Ninh 261 Lê Phụng Hiểu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 2 16.07 97,067,571

279 TZ0359Z Công ty TNHH dịch vụ phát triển công nghiệp QH Số 27, đường Ngô Gia Khảm, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 3 21.15 162,498,811

280 TZ0264Z Công ty TNHH xây dựng thương mại Đại Ngọc Khu Thụ Ninh, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 3 25.44 131,657,341

281 TZ1409Z Công ty cổ phần đầu tư và thương mại ASEAN BN Số 14 Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 1 32.00 95,888,636



282 TZ0723Z Công ty TNHH Trần Luận- Chi nhánh Bắc Ninh Số 232 Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 1 38.76 118,104,193

283 TZ0294Z Công ty cổ phần THĐ15 Số 21 Lý Chiêu Hoàng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 1 39.68 638,365,044

284 TA0075A Công ty TNHH Đức Anh 344, đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc
Ninh 3 58.90 1,482,793,289

285 QW0018Z Công ty Cổ Phần LILAMA 69-1 17 Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh 154 64.20 50,805,548,619

286 TA0302A Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Công nghiệp
Thảo Nguyên Xanh

Số 63, Đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Tỉnh
Bắc Ninh 1 79.00 842,930,348

Phường Nam Sơn

287 TC1460C Công ty TNHH ứng dụng công nghệ cao Nano tech Số nhà 134 Khu Sơn Nam, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 11,849,605

288 TA1161A Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Nam
Anh

Chu Mẫu(NR ông Nguyễn Văn Huyên), Phường Nam
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,108,519

289 TA1318A Công ty TNHH đầu tư sản xuất và xây dựng Hoàng
Quân

NR Nguyễn Tiến Ngọc, thôn Tự Thôn, Phường Nam
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,817,419

290 TZ2838Z Công ty TNHH EMAZ Số 5, đường Đàm Văn Lễ, khu Lãm Làng, Phường Nam
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 25,501,639

291 TC2289C Công ty cổ phần Logistics toàn cầu Vinh Phát Khu Lãm trại, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 9 3.00 41,631,862

292 IC0495Z Công ty TNHH XUAN JIN HUI Khu Bãi Cát, Chu Mẫu, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc
Ninh 6 3.00 54,131,834

293 TZ1925Z Công ty TNHH Khang Vũ Materials Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 15 3.30 74,312,137

294 CZ0033Z Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập The Star Khu Sơn Trung, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 4.00 13,927,952

295 TC1983C Công ty TNHH xây dựng LIXACO số 223 khu Vân Trại, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4 4.00 28,251,083

296 YN0073A Công ty TNHH Willtech Vina Lô D, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn,
Tỉnh Bắc Ninh 1 4.00 45,262,874

297 TC1581C Công ty TNHH quảng cáo và cơ khí Hoàng Hoàn thửa đất số 81, tờ bản đồ số 24, khu Vân Trại, Phường
Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,190,017

298 TZ0494Z Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp cơ điện Hải
Phong Thôn Đa Cấu, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,327,649

299 Q60101C Công ty TNHH quảng cáo và cơ khí Hoàng Hoàn thửa đất số 81, tờ bản đồ số 24, khu Vân Trại, Phường
Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 10,749,902

300 TA1514A Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Lộc Phát Khu 1, Lãm Làng, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 12,242,540

301 TA0572A Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đào Gia Bắc Ninh Lô 12 KCN Quế Võ, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 19,296,505

302 TZ0122Z Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại và xây
dựng Hữu Anh Khu Lãm Làng, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4 6.00 36,980,527



303 TC1632C Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Minh Anh khu Lãm Làng, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 5 6.00 64,319,787

304 IC1153Z Công ty TNHH công nghệ Tùng Điền Việt Nam Khu Chu Mẫu, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 15.00 28,180,983

305 TZ1967Z Công ty TNHH GNPT Bắc Ninh Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, Phường Nam Sơn, Tỉnh
Bắc Ninh 1 17.00 87,332,149

306 TZ1720Z Công ty cổ phần IPF Việt Nam Số nhà 777 Phố Cầu Ngà, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc
Ninh 3 19.00 132,828,197

307 TA0689A Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đại Tín Phát Hai Vân, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 4 23.72 94,175,996

308 TZ0944Z Công ty cổ phần tư vấn giám sát và đo đạc Tuấn Hùng Số 07, khu dân cư dịch vụ Lãm Làng, Phường Nam Sơn,
Tỉnh Bắc Ninh 2 52.00 227,672,818

309 TA0678A Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thanh Tân Môn Tự, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 1 70.00 328,930,894

Phường Võ Cường

310 TZ2956Z Công ty TNHH Kun Hou Việt Nam Căn HimLam CL15-02 khu Him Lam, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 22,702,660

311 TC2183C Công ty TNHH giấy Tú Mai số 3, ngõ đội 1A, đường Cầu Tiên, khu Dương Ổ,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 10,620,505

312 Q60218C Công ty TNHH TH TECH SCI xóm Rừng, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 10,697,867

313 Q60305C Công ty TNHH Minh Thành Group số 32 Nguyễn Khuyến, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 1 3.00 10,697,941

314 IC1248Z Công ty TNHH dịch vụ ăn uống GAYA Vina Số 9 đường Võ Cường 10, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 1 3.00 10,826,366

315 TZ2499Z Công ty TNHH kiến trúc nội thất LS Khu 05, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 11,103,685

316 TC2533C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THUẬN ĐẰNG Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 12,317,773

317 TC2178C Công ty TNHH kỹ thuật trang trí MASTER Việt Nam tầng 2, số 30 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 12,416,320

318 TA1219A Công ty TNHH SAMWON Bắc Ninh Thửa 223, tờ bản đồ số 70, đường Ngô Tất Tố, Phường
Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 12,510,238

319 TZ1043Z Công ty TNHH công nghệ điện tử HENG LI TONG
Việt Nam Khu 5, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 12,510,238

320 TA0046A Công ty TNHH xây dựng Nam Ninh Số 304, Trần Hưng Đạo, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 12,570,715

321 IC0280Z Công ty TNHH công nghệ điện tử HENG LI TONG
Việt Nam Khu 5, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 13,532,958

322 IC0989Z Công ty TNHH Dung Thành Việt Nam Số 214 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 13,532,958

323 TZ2723Z Công ty TNHH thương mại và giải pháp công nghệ An
Khang Số 4 lê Chân, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,567,741



324 TZ0690Z Công ty TNHH JM Technology Vina Số 24, phố Nguyên Hồng, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 13,989,031

325 TZ0954Z Công ty TNHH ECOMTECH Đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả Lễ, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 14,308,790

326 TZ0570Z Công ty TNHH kinh doanh và lắp đặt đá ốp lát Đức
Kiên

Số 138 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,566,201

327 TA1385A Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 686 Khu Bồ sơn, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,135,852

328 TZ2402Z Công ty cổ phần phát triển quốc tế LIVE CONNECT Lô 2, tòa nhà thương mại V-city, Đường lê Thái Tổ,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,396,064

329 IC1121Z Công ty TNHH GRAND VIET MACHINERY Tầng 1 và tấng 2, số 32, lô CL12, đường D4, KĐT Him
Lam, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 15,788,452

330 TC1626C Công ty TNHH CEN TOOLS Đường Võ Cường 134, khu Khả Lễ, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,951,648

331 TC1833C Công ty TNHH HG TECH khu 7, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 16,211,255

332 TZ1907Z Công ty TNHH HANG YUN Số nhà 94, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 4 3.00 18,207,703

333 Q60543C CÔNG TY TNHH GIẤY SƠN HÀ Số nhà 22, Đường Cầu Rồng, Khu Dương Ổ, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 18,277,015

334 TC1447C Công ty TNHH xây dựng và thương mại TQ Bắc Ninh Khu 10 Phường Võ Cường, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc
Ninh 4 3.00 18,467,037

335 TC1065C Công ty TNHH NEW ENERGY TECHNOLOGY
AND SERVICES số 580 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 18,516,401

336 TZ1342Z Công ty cổ phần công nghệ xây dựng Bắc Ninh Số 51 Phùng Khắc Khoan, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 4 3.00 19,471,875

337 TC1582C Công ty TNHH giấy MY AN khu Dương Ổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 19,834,389

338 IC1134C CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MJK VIỆT NAM Lô số 133, Khu 10, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 21,326,245

339 TZ1983Z Công ty TNHH TTK TECH VINA Đường Võ Cường 134, Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,729,095

340 TZ0919Z Công ty TNHH NISSAN AUTO Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 21,745,700

341 IC0695C Công ty TNHH thương mại dịch vụ KSI vina KĐT Nam Võ Cường, đường Lý Anh Tông, khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 22,554,931

342 IC0645C Công ty TNHH TRIVERS Việt Nam Khu 06, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 24,359,325

343 TC2200C Công ty TNHH SX Min Vina đường Đại Tráng, khu 5, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc
Ninh 6 3.00 26,761,967

344 TA0569A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VIETSKY Sô BT71, Bùi Thị Xuân, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 6 3.00 27,789,562

345 TZ2918Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ DP Vina Số 38, đường Võ Cường 22, khu Hòa Đình, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 28,869,781



346 TZ0786Z Công ty TNHH xây dựng và sản xuất thương mại Kim
Ngân

Số nhà 135, đường Lê Thánh Tông, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 29,504,916

347 TA1323A Công ty TNHH xây dựng và thương mại AT bách
khoa

LK8-NLK2 đường Nguyễn Quyền, KĐT Nam Võ
Cường, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 34,518,394

348 IC1114C CÔNG TY TNHH UNIQUE TECHNOLOGY VIỆT
NAM

Phòng 422, Tầng 4, Khu thương mại tổng hợp Đại
Quang Minh, Số 22, Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh

1 3.00 35,534,787

349 TC1620C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Lộc Bắc
Ninh

khu 1 Phường Võ Cường, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc
Ninh 8 3.00 40,417,693

350 YN0525C CÔNG TY TNHH UNIQUE TECHNOLOGY VIỆT
NAM

Phòng 422, Tầng 4, Khu thương mại tổng hợp Đại
Quang Minh, Số 22, Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh

2 3.00 43,514,014

351 TC1869C Công ty TNHH HAE BN VINA CL14-32, KĐT Him Lam, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 8 3.00 60,310,844

352 TC2176C Công ty TNHH MAGURO NAMA số 174 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 18 3.00 62,100,657

353 TZ2913Z Công ty TNHH Dami Vina thửa đất số 296, tờ bản đồ số 1, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 3 3.00 76,835,354

354 TA1543A Công ty TNHH XUAN JIN HUI Số 66, khu Khả Lễ 2, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 19 3.00 91,794,199

355 TA1592A Công ty cổ phần đầu tư ACT Group Số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 26 3.00 108,150,052

356 TA1606A Công ty cổ phần tập đoàn HB Kinh Bắc Khu 9, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 23 3.00 155,035,357

357 TC1873C Công ty TNHH kỹ thuật trang trí R9 CL15-40 đường N7, KĐT Him Lam, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 4 3.01 36,249,982

358 TC1109C Công ty CP Vigory Holding 16A-Nguyễn Khuê, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.01 29,854,852

359 TZ2782Z Công ty TNHH công nghệ ZHUO YUE Số 01 đường Hoàng Văn Thái, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 3.02 10,674,005

360 TZ2758Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Hải Việt
Nam

Số 22, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 18 3.04 69,861,571

361 TC1112C Công ty TNHH phần cứng tự động hóa Hang Cheng
(Việt Nam) Khu 5, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 9 3.08 67,373,506

362 TZ0208Z Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ CLC
Việt Nam Khu 3, P. Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 21 3.15 97,780,144

363 TZ0965Z Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Quý Số 11/N7-HUD, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.25 17,467,918

364 TA0151A Công ty TNHH xây dựng thương mại Nam Kinh Số 03 đường Phường Võ Cường 24, khu 10, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 11 3.26 63,988,331

365 TZ1475Z Công ty TNHH xây dựng VHA Kinh Bắc Lô 35B, đường Võ Cường 113, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 3 3.28 14,535,652

366 TA1466A Công ty TNHH giấy Thắng Lợi BN Dương Ổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.28 14,563,722

367 TZ0584Z Công ty TNHH dịch vụ an ninh bảo vệ Bảo An Khu biệt thự và nhà ở cao cấp, đường Nguyễn Quyền,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.28 20,810,903



368 TC1872C Công ty TNHH SX và TM Thành Phát số 51 đường Cầu Rồng, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 4 3.29 18,769,262

369 TZ2680Z Công ty cổ phần xây lắp An Bình Vina Phòng 502 tầng 5 tòa TM Cao nguyên 2, đường Lê Thái
Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 13 3.38 67,651,364

370 TZ0906Z Công ty TNHH J.I Technology Vina Số 22, đường Huyền Quang II, Khu Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 13 3.39 120,230,707

371 TZ2469Z Công ty TNHH công nghệ thông minh CHUNGYIK
Việt Nam

BT4-38, Khu đô thị Đại Dương, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 2 3.44 29,658,375

372 TZ1589Z Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Sinh Bắc Ninh -
Chi nhánh phòng khám đa khoa Kim Thuận

Số 8 đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 39 3.45 215,837,577

373 Q60296C Văn phòng công chứng Hoàng Pháp tầng 1 và tầng 3, số nhà 216A, đường Nguyễn Cao, khu
Hòa Đình, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.48 19,443,856

374 TA1247A Công ty cổ phần quốc tế IMC Số nhà 99, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 5 3.53 38,554,609

375 TA1457A Công ty TNHH Food COMS Số nhà 09, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 18 3.56 98,900,987

376 TZ2753Z Công ty TNHH vận tải quốc tế JIN XING Lô CL11-08-1 KĐT Him Lam, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 2 3.69 12,528,077

377 TZ0741Z Công ty TNHH TM và DV AC TECH VINA Số nhà 20, đường 25, Khu 10, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 11 3.70 71,305,868

378 TC2331C CÔNG TY TNHH LUXI LIFESTYLE Số 22 đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 3 3.76 10,826,335

379 IC0728C Công ty TNHH MING FAN JIE VIỆT NAM số nhà 12, đường Võ Cường 4, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 4.00 12,087,979

380 TC1929C Công ty TNHH thương mại Dragon 88 Số 19, Võ Cường 12, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 4.00 13,194,233

381 TZ0573Z Công ty TNHH Vĩnh Phát Thôn Khả Lễ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 6 4.00 38,889,355

382 TZ2864Z Công ty TNHH kế toán và đại lý thuế 5T Bắc Ninh Số nhà CL15-40, KĐT Him Lam, đường Trần Hưng
Đạo, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 10 4.00 39,053,264

383 TA1222A Công ty TNHH in ấn Tiên Phong Việt Nam Số 89 Nguyễn Hoàng Nghị, Khu Khả Lễ, Phường  Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 7 4.00 41,551,947

384 TZ0427Z Công ty cổ phần thiết kế và thi công xây dựng Nhật
Minh Khu 5 Núi, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 8 4.08 53,860,136

385 IC0898Z Công ty TNHH xây dựng phát triển và thương mại
Trác Việt Khu 6, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 5 4.20 69,617,106

386 Q60327C Công ty TNHH HAIDONG VINA tầng 2, số 397-399 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 4.37 23,816,329

387 IC0612C Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng ACE ONE số 18 xóm 2, Hòa Đình, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 3 4.54 16,987,074

388 TC2087C Công ty TNHH HAIDONG VINA tầng 2, số 397-399 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 4.57 20,005,755

389 Q60458C Công ty TNHH khách sạn Thảo Chi Số 152 Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 4.60 11,767,808



390 IC1041C Công ty TNHH Chang Ye Việt Nam Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 32, khu 3, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 4.76 13,934,405

391 IC0318Z Công ty TNHH công nghệ BOYUE Việt Nam Số 43, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 5.00 14,924,434

392 TC1305C Công ty TNHH Vinh Hoa Group số 20 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 4 5.00 51,646,598

393 TA1158A Công ty TNHH xây dựng Thịnh Phong Phòng 207, tầng 2 tòa nhà 5 tầng Viglacera ngã 6, đường
Lý Thái tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 5 5.12 37,124,722

394 TZ0533Z Công ty TNHH HS VN SN 12, đường Võ Cường 10, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 13 5.16 90,207,319

395 TA0282A Công ty xây dựng Quang Minh - TNHH Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 14 5.42 155,823,352

396 IC0920Z Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại ZGK Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 96, Đường Hoàng Sĩ Khải,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 10,931,834

397 TZ1614Z Công ty cổ phần tập đoàn H2T Lô số 07 đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 6.00 13,602,822

398 YN0476C Công ty TNHH COM-TECH phòng 602, tầng 6, lô 6, toàn TM Cát Tường Eco,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 16,232,603

399 TA1613A Công ty TNHH Young Sun Vina Đường nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 1 6.00 19,792,107

400 IC0253Z Công ty TNHH HS VN Số nhà 12, đường Võ Cường 10, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 32,795,502

401 TZ2626Z Công ty TNHH công nghệ điện tử JUXIN VINA CL15-4, KĐT Him Lam, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 1 6.00 42,562,979

402 TZ1452Z Công ty sản xuất và thương mại Vạn Thành (TNHH) Khu Dương Ổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 4 6.00 50,946,317

403 TA1000A Công ty cổ phần Đức Thịnh BN Cụm CN Phong Khê, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 6 6.00 68,922,327

404 TZ2713Z Công ty cổ phần giấy Việt Đức Anh Khu Dương Ổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 6.04 24,832,979

405 IC0874Z Công ty TNHH bao bì WEI DE Lô 10-N2 đường Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.20 16,884,620

406 IC0157A Công ty TNHH Vĩnh Phúc ITC - Chi nhánh 88TCS
Bắc Ninh

Số 157, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 10,664,792

407 TC1868C Chi nhánh Bắc Ninh - Công ty TNHH IJANG số 10 đường Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 2 7.11 25,026,904

408 TZ2315Z Công ty TNHH bao bì WEI DE Lô 10-N2 đường Nguyễn Đình Khôi, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 7.79 29,499,797

409 IC1131Z Công ty TNHH Hương liệu YUE XIANG Số 20 Đường Nguyễn Khuê, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 8.80 15,535,740

410 TA1582A Công ty TNHH BRS VINA Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-Tower, số 39 Lý Thái
Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 9.98 149,274,460

411 TA1575A Công ty TNHH Smarttech bắc ninh Số 29, Phố Nguyễn Đức Ánh, Khu 3, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc  Ninh 3 11.08 39,057,936



412 TA0785A Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Giấy Phúc Anh KCN Phong Khê, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 5 12.20 84,278,880

413 EA0001A Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật Dương ổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 14.92 731,969,329

414 TZ2510Z Công ty TNHH YUE HAO Việt Nam Số 28, đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 15.23 56,181,768

415 IC1273Z Công ty TNHH XINYIXIAOCHI Tầng 1, số nhà 356, đường Ngọc Hân Công Chúa,
Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 16.00 30,147,693

416 TA1426A Công ty cổ phần giấy Hoàng Ngân Cụm CN Phong Khê, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 4 17.87 155,155,946

417 TA1480A Công ty TNHH tư vấn BĐS HAPPY LAND Lô số 22, Đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 18.00 30,317,866

418 IC0217A Công ty TNHH PDT VINA Phòng 403 tầng 4 số 68 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 2 18.04 240,734,922

419 IC0402Z Công ty TNHH đầu tư kinh doanh dịch vụ Hoàng Gia Số 358 phố Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 2 20.00 63,566,131

420 TZ2411Z Công ty TNHH LEGACY DESIGN Đường Văn Miếu, khu 10, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 1 22.00 60,015,581

421 IC0148A Công ty TNHH Sushi Maru Số 74 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 22.00 67,751,717

422 TA1315A Công ty TNHH AKAPUWA Phố Ó, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 22.51 45,031,396

423 YN0307A Công ty TNHH DAON ENG VINA Số 9 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 2 24.00 193,374,871

424 IC0304A Công ty TNHH DAON ENG VINA Số  9 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 26.00 126,022,412

425 IC0418Z Công ty TNHH KVC E&C Số 183, Phố Trần Khát Chân, Khu 4, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 1 26.00 160,867,187

426 TA1361A Công ty TNHH KVC E&C Số 183, Phố Trần Khát Chân, Khu 4, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 2 27.00 208,754,050

427 TZ0231Z Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Toàn Tùng Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 2 28.04 128,324,770

428 TZ1984Z Công ty TNHH in và quảng cáo Hải Đăng Số 157 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường,
Tỉnh Bắc Ninh 3 29.00 162,933,801

429 IC0527A Công ty TNHH BRS VINA Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-Tower, số 39 Lý Thái
Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 29.00 295,250,768

430 IC0554Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vương Nhất CL1-18 Khu đô thị Him Lam, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 3 30.00 147,661,076

431 TA0824A Công ty TNHH MSC Vina Km 2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 3 31.85 329,874,008

432 TA1062A Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Bắc Ninh Tầng 1 tòa nhà Viglacera, đường Lý Thái Tổ, Phường
Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 36.00 84,342,180

433 TA1372A Công ty cổ phần thang máy FUJI Hùng Phú Việt Nam số 98 Lương Thế Vinh, Phường Võ Cường, thành phố
Bắc Ninh 1 38.00 76,272,976



434 TA1291A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển
Phong Vũ Số 28, Gò Đỏ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 42.00 145,938,169

435 TA0068A Công ty Thương mại tư vấn và kiểm định xây dựng Xuân ổ A , Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 43.00 120,673,570

436 TA0026A Xí nghiệp Cổ phần Tuấn Tú KCN I - Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 43.72 283,046,144

437 TZ0927Z Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cường Thịnh Khu 10, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 2 50.00 363,507,786

438 TA0188A Công ty Văn Năng Dương ổ - Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 58.03 196,845,567

439 TZ0316Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ QC Phát Đạt Số 214 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Tỉnh
Bắc Ninh 1 66.00 199,654,648

440 TA0847A Công ty TNHH Khải Nguyên Tân Tầng 05 số 258 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ
Cường, Tỉnh Bắc Ninh 1 67.00 261,940,560

441 TA0929A Công ty TNHH DH Solution Việt Nam Số 16, N4 Lý Nhân tông, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc
Ninh 2 74.00 356,517,983

Phường Vũ Ninh

442 TZ0202Z Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tân Hùng Số 12 đường Vũ Đạt, Khu 2, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 2 3.00 11,644,145

443 KQ0146C HỘ KINH DOANH TRƯỜNG BIỂN Thửa 13 tờ 14, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 12,420,310

444 TZ1041Z Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Dũng
Thịnh Khu 9, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,919,011

445 TC1934C Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ du lịch Sao
Phương Bắc

số 22 dốc Pháo Thủ, khu 6 Đáp Cầu, Phường Vũ Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,474,424

446 TC1679C Công ty cổ phần đường bộ 686 số 55, Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 8 3.00 31,196,530

447 IC0544Z Công ty TNHH công nghiệp DONG RUI Việt Nam Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường Vũ Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 38,785,692

448 TZ1711Z Công ty TNHH công nghiệp DONG RUI Việt Nam Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Khu 6, Phường Vũ Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh 44 3.00 219,107,728

449 IC0797C Công ty TNHH dịch vụ và thương mại AMY MD số 18, Lê Văn Duyệt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.01 18,043,478

450 TA0327A Công ty Thuận Phong (TNHH) B68, Khu Đô Thị An Huy, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 11 3.50 52,126,525

451 IC0899C Công ty TNHH công nghệ Baozee Việt Nam số 15, đường Nguyễn Thế Lộc, Phường Vũ Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh 2 3.67 33,449,028

452 TC1163C Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Long số 17 khu Kim Đôi, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 4.00 12,916,302

453 TC1756C Công ty TNHH thương mại & sản xuất Dương Long số 365, Hoàng Quốc Việt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 3 4.00 20,631,763

454 TC1105C Công ty cổ phần Hà Quý Minh số 6 ngõ 28 đường Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 21 4.00 177,668,848



455 KQ0272C Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Anh 01 Số 81, đường Lý Thường Kiệt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh 1 4.95 12,051,634

456 TZ1969Z Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm Phúc - Viện nghiên
cứu tâm lý giáo dục đặc biệt

Số 128, đường Lạc Long Quân, Phường Vũ Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh 4 6.00 37,135,534

457 TC1437C Công ty TNHH sản xuất và thương mại SHT Việt Số 27, khu 2 Thị Cầu, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 4 7.01 42,656,548

458 TZ2036Z Công ty cổ phần dược phẩm CORBI Việt Nam Số 563 Hoàng Quốc Việt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 1 8.29 36,658,328

459 TZ2408Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Thúy
Việt Nam Số nhà 76, Khu 8, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 5 9.61 74,539,957

460 IC0414Z Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ  Đông
Việt

Xóm Đường Tàu, Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 1 11.00 15,709,471

461 TA1411A Công ty TNHH cơ điện lạnh EEP Việt Nam Khu Phú Xuân- Phường Vũ Ninh- Tỉnh Bắc Ninh 6 16.08 680,109,256

462 TA1503A Công ty TNHH Korea Hoàng Minh Phát Số 145 đường Đấu Mã, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 1 20.00 88,939,005

463 TZ2024Z Công ty TNHH HANA VINA Việt Nam Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 5 22.25 387,381,163

464 IC0762Z Công ty TNHH HANA VINA Việt Nam Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh 2 27.78 265,409,212

465 TA1220A Công ty TNHH vận tải Thắng Lợi Bắc Ninh Khu 5, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2 59.00 369,520,500

466 TA0510A Công ty TNHH dịch vụ du lịch Trà My Số 35 khu I, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 62.00 141,019,216

467 TA0406A Công ty TNHH một thành viên Phương Duy Bắc Ninh Số 66, Ngô gia tự, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 71.00 156,034,173

468 TA0012A Công ty TNHH Trung Thu Khu 8, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 78.00 244,512,713

469 TA0593A Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại
GLOBAL Số 382, Khu 6, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2 78.00 441,955,135

Xã Tam Đa

470 TC2354C CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MẠNH PHÚC 1989 Thôn Phong Xá, Xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 11,187,912

471 TB0655B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VTM Thôn Lạc Nhuế, Xã Tam Đa,Tỉnh Bắc Ninh. 3 3.00 12,412,293

472 TC1919C Công ty TNHH Q&H Tech vina thôn Phong Xá, xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,698,842

473 TB0200B CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
VÀ VẬN TẢI THÀNH ANH

NR: Ông Nguyễn Mạnh Hòa, thôn Phong Xá, Xã Tam
Đa,Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 15,181,421

474 TB0310B Công ty TNHH VIPHACO Thôn Đông Yên, xã Xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 23,842,140

475 TB0439B CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT A
ONE Thôn Lạc Nhuế, Xã Tam ĐaTỉnh Bắc Ninh 19 3.26 111,610,567



476 TB0044B Công ty TNHH Minh Đại Thôn Đông Yên, Xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 12 3.32 100,117,298

477 TB0305B Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Thành
Công Thôn Đại Lâm, xã Xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 1 4.00 18,075,885

478 TC2129C Công ty cổ phần nhựa Kinh Đô thôn Đông Yên, xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh 5 4.56 35,769,747

479 TB0171B CÔNG TY TNHH ĐỨC THỌ Thôn Phong Xá, xã Tam Đa,Tỉnh Bắc Ninh 2 5.69 19,824,099

480 TB0185B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ
CÔNG NGHIỆP THIÊN TÂN BẮC NINH Thôn Phong Xá, Xã Tam Đa,Tỉnh Bắc Ninh 2 54.00 348,257,945

10. BHXH cơ sở Tiên Du 270 26,415,281,350

Xã Tiên Du

481 TD0894D Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Nội Duệ Thôn Đình Cả, Xã Tiên Du, Bắc Ninh 3 3.52 21,996,448

482 TD0113D Công ty T.N.H.H Một thành viên Nhựa Bảo Thiên Đường TS 10/8 khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh 11 3.58 79,592,341

483 TD0518D Công ty TNHH thương mại và đầu tư NTG Lô 15 khu 4B chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim, Xã Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh 7 4.09 46,156,043

484 TD1233D Công ty cổ phần công nghệ thế giới thông minh S&A Số 15/4B - Chợ đầu mối, thị trấn Lim, Xã Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh 3 4.75 32,121,849

Xã Đại Đồng

485 TD0290D Công ty TNHH đầu tư thương mại Đinh Đinh Việt
Nam

NR ông Đinh Văn Tĩnh, thôn Giáo, Xã Đại Đồng, Tỉnh
Bắc Ninh 2 3.00 15,089,913

486 TD0554D Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Gia Khánh Dương Húc, Xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 11 3.15 84,798,166

487 YN0083D Công ty T.N.H.H SH TECH ELECTRONICS KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc
Ninh 35 5.93 366,146,923

488 Q60018D Công ty TNHH HTT WORK Thôn Đại Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 10,749,902

489 IC0140D Công ty T.N.H.H SH TECH ELECTRONICS (người
nước ngoài)

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc
Ninh 1 7.00 74,653,545

490 TD1363D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
KODAK

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc
Ninh 9 7.00 239,645,065

491 TD0772D Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Đô Thôn Bất Lự, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 1 17.45 24,493,038

492 TD0253D Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ vận tải Sao
Việt

NR ông Nguyễn Quyết Chiến, Thôn Dương Húc, Xã Đại
Đồng, Tỉnh Bắc Ninh 2 75.68 374,665,186

493 TD0037D Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Quảng An 1 Cụm công nghiệp Tân Hồng - Xã Đại Đồng - Tỉnh Bắc
Ninh 63 84.05 22,370,348,427

Xã Liên Bão



494 TD0569D Công ty Cổ phần LGO Việt Nam Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh 2 3.92 11,969,595

495 TD0767D Công ty TNHH PTS FUTURE Thôn Vân Khám, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh 2 44.00 363,556,357

Xã Tân Chi

496 TD1443D Công ty TNHH Thương mại và kinh doanh dịch vụ
Khánh Nguyên Xuân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 13,857,495

497 TD1528D Công ty TNHH Solution high tech Thôn Hương Vân, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 21,171,173

498 TD1033D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ SHUN
FENG Thôn Hộ Vệ, Xã Tân Chi, Tỉnh Bắc Ninh 11 3.24 65,918,750

499 TD0460D Công ty TNHH Korea Global Technology Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Tỉnh Bắc Ninh 10 3.92 75,389,131

500 IC0166D Công ty TNHH Korea Global Technology (người nước
ngoài) Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Tỉnh Bắc Ninh 1 5.94 24,259,832

501 TD0308D Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn
Trà

Thôn Chi Trung (NR: Lại Đắc Mạnh), Xã Tân Chi, Tỉnh
Bắc Ninh 1 94.27 244,759,719

Xã Phật Tích

502 TD1593D Công ty TNHH Thương mại & gia công cơ khí chính
xác KTK tech Thôn Ngô xá, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh 3 4.00 23,165,606

503 TD0606D Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ USA Thửa đất 283, Tờ bản đồ số 5, xóm 3, thôn Rền, xã Phật
Tích, tỉnh Bắc NInh 1 5.07 18,300,625

504 TD0423D Công ty tư vấn xây dựng và thương mại Tuấn Minh (
TNHH) Thôn Rền, Xã Phật Tích, Tỉnh Bắc Ninh 1 43.27 68,023,936

Phường Thuận Thành

505 TD1466D Công ty TNHH xây dựng và cơ điện S99 khu phố Tam á, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 25,790,338

506 TF0614F Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp dịch vụ Hưng
Phát phố mới - Phường Thuận Thành -Tỉnh  Bắc Ninh 2 3.00 15,397,216

507 TF0510F Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Bất Động Sản Hưng
lộc

ngã tư Đông Côi - Phường Thuận Thành - Tỉnh Bắc
Ninh 3 3.04 16,045,163

508 TF0605F Công ty TNHH Cheongna tech vina Đường kinh dương vương - Phường Thuận Thành - Tỉnh
Bắc Ninh 8 3.28 98,668,952

509 TF0554F Công ty TNHH trải nghiệm vườn cuộc sống Đồng Đông - Phường Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh 1 5.00 12,363,784

510 TF0612F Công ty TNHH Cao long Phố Khám - Phường Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh 3 12.00 103,252,441

511 TF0268F Công ty cổ phần kinh doanh Dầu Khí Thành Công 274 Phồ Đông Côi - Phường Thuận Thành - Tỉnh Bắc
Ninh 1 22.89 56,227,905

512 TF0054F Công ty TNHH DKV Việt Nam Thị trấn Hồ - Phường Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh 4 38.00 490,551,312



513 TF0328F Công ty TNHH Sơn Thắng ViNa Thôn Cả - Thị Trấn Hồ - Phường Thuận Thành - Tỉnh
Bắc Ninh 1 38.00 141,447,377

Phường Trí Quả

514 TF0577F Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng minh
trí Mãn Xá Đông - Phường Trí Quả -Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 10,392,474

515 TF0346F Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Bắc Việt Thanh Tương - Phường Trí Quả - Tỉnh Bắc Ninh 8 8.42 125,269,075

Phường Song Liễu

516 TF0292F Công ty giấy Ánh Dương Doãn Thượng - Phường Song Liễu - Tỉnh Bắc Ninh 35 4.38 205,384,049

517 TF0243F Công ty TNHH Tĩnh Thành Long Đức Hiệp - Phường Song Liễu - Tỉnh Bắc Ninh 1 27.95 72,215,664

Phường Ninh Xá

518 TF0344F Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Thuận Thành Bùi Xá - Phường Ninh Xá - Tỉnh Bắc Ninh 5 3.11 25,274,350

519 TF0256F Công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Kim Long Thôn lê Xá - Phường Ninh Xá - Tỉnh Bắc Ninh 1 59.00 250,415,355

Phường Hạp Lĩnh

520 IC0059D Công ty TNHH Boeun (người nước ngoài) Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh,  tỉnh
Bắc Ninh 1 24.00 85,171,244

Phường Võ Cường

521 TD1411D Công ty cổ phần Bảo Hưng ICB Đường Lý Thánh Tông, phường Võ Cường, tỉnh bắc
Ninh 1 3.00 10,585,586

11. BHXH cơ sở Từ Sơn 754 18,413,624,815

Phường Đồng Nguyên

522 TE0106E Công ty cổ phần nhà thép Techone Đồng Nguyên, Bắc Ninh 17 3.00 94,450,034

523 TE0148E Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Đô Khu phố 2 Cẩm giang , P Đồng Nguyên , Bắc Ninh 1 3.00 685,053,271

524 TE0334E Công ty TNHH Đại Minh Chiến Lô 15+16, khu đô thị Từ Sơn, P Đồng Nguyên, Bắc Ninh 6 3.01 41,858,586

525 TE0599E Công ty TNHH công nghệ Hoàng Trường Số Nhà N19, KĐT Phú Điền, Phường Đồng Nguyên,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.23 18,905,690

526 TE0684E Công ty cổ phần nội thất Quyết Thắng CCN Dốc Sặt, Đồng Nguyên, Bắc Ninh 7 3.27 49,158,367

527 TE0866E Công ty Thông Hiệp (TNHH) Khu CN TTCN Từ Sơn, Dốc Sặt, Đồng Nguyên, Bắc
Ninh 4 3.58 33,296,451



528 TE1030E Công ty TNHH TM xây dựng vận tải Phú Phát Số nhà B5,12 KP Mới, Đồng Nguyên, Bắc Ninh 2 4.00 13,565,605

529 TE1062E Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng ACE Lê Thánh Tông, KĐT Đồng Nguyên, Từ sơn, Bắc Ninh 2 4.00 12,991,402

530 TE1406E CÔNG TY TNHH TMDV AN HƯNG VIỆT NAM Khu phố Cẩm Giang, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam. 4 5.00 25,597,873

531 TE1594E Công ty TNHH GIÁO DỤC NGỌC LÂM Nhà G3, khu phố Mới, Đồng Nguyên, Bắc Ninh 5 6.00 39,936,530

Phường Phù Khê

532 CE0030E Hộ KDCT Lê Minh Thiện KP Đông, Phù Khê, Bắc Ninh 1 3.00 16,579,241

533 NE0057E Cơ sở giáo dục Mầm non Hoa Trạng Nguyên KP Phù Khê Đông, Phù Khê, Bắc Ninh 11 3.00 51,390,229

534 TE0700E Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Xuân Khu nhà ở Phù Khê, xã Phù Khê, Bắc Ninh 3 3.28 14,453,280

535 TE1185E Công ty cổ phần điện và chiếu sáng đô thị Kinh Bắc Mai Động, Phù Khê, Bắc Ninh 4 4.00 19,949,819

536 TE1478E CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC
NAM PHONG BẮC NINH

Khu phố Mai Động, Phường Phù Khê, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam 1 5.08 10,314,432

537 TE1569E CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM TINH Thửa đất số B4-16, Cụm Công nghiệp sản xuất thép,
Phường Phù Khê, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. 1 6.00 7,749,780

Xã Tam Đa

538 TE1436E Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hamyco Thôn Đông yên, Xã Tam Đa, Bắc 8 5.00 81,990,721

539 TE1466E CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&S – (
Trách nhiệm hữu hạn ) Thôn Phong Xá ,xã Tam Đa, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 6 5.00 88,284,085

Xã Tam Giang

540 TB0046B Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 568 xã Tam Giang,  Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 433,935,313

541 TB0621B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DƯƠNG
PHÚC THÀNH Thôn Đoài, Xã Tam Giang,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 10 3.00 46,400,130

542 TB0631B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN DUY
KHA

Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam 2 3.00 14,560,231

543 TE1310E CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN
HƯƠNG

Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam 1 4.28 20,276,152

544 TE1367E CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG PHÁT TRIỂN MINH HƯNG Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Tỉnh Bắc Ninh 1 4.35 10,812,464

Phường Tam Sơn

545 TE0368E Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vương
Duy Hưng Phúc, Tam Sơn, Bắc Ninh 3 3.01 231,538,814



546 TE0507E Công ty TNHH tư vấn và xây dựng AHT Tiêu Sơn, Tam Sơn, Bắc Ninh 2 3.18 158,759,937

547 TE0540E Công ty TNHH SF Tech Phố Mới, Tam Sơn, Bắc Ninh 3 3.19 159,310,464

548 TE0737E Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đạt Bắc
Ninh Dương Sơn, Tam Sơn, Bắc Ninh 3 3.28 18,733,054

549 TE0790E Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Pi Network Khu đất mới, Tiêu Long, Tam Sơn, Bắc Ninh 1 3.29 86,191,139

550 TE1042E Công ty TNHH vật liệu công nghệ bề mặt mới Vĩ
Phương Cụm CNC Tam Sơn, P Tam Sơn, Bắc Ninh 1 4.00 11,547,912

551 TE1608E Công ty TNHH dịch vụ và TM Thành Nam Khu phố Hưng Phúc, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 18,383,242

Phường Từ Sơn

552 IC0051E Công ty TNHH Idea L Print KCN Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh 3 3.00 80,877,520

553 TE0131E Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt Tòa Nhà Xanh Việt, Khu đô thị số 01 Đền Đô, Từ Sơn,
Bắc Ninh 3 3.00 412,152,237

554 TE0150E Công ty TNHH một thành viên Bảo Tiến Cụm CN Dốc sặt , Trang Hạ , Từ Sơn, Bắc Ninh 6 3.00 41,183,299

555 TE0181E Công ty cổ phần máy và thiết bị công nghiệp
VINAMEC 15 Tân Lập, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 3.00 15,477,702

556 TE0191E Công ty cổ phần thương mại quốc tế MTM Số 25 ngõ 3 Trần Phú, Từ sơn, Bắc Ninh 2 3.00 1,022,692,175

557 TE0204E Công ty TNHH cơ khí thương mại Tuệ Lâm NR ông Nguyễn Văn Thắng, Thôn Rích Gạo, Từ Sơn,
Bắc Ninh 1 3.00 270,361,221

558 TE0347E Công ty TNHH dịch vụ chợ giầu Đông Ngàn Số 92, Minh Khai, Từ sơn, Bắc Ninh 8 3.01 35,948,742

559 TE0372E Công ty cổ  phần xây dựng và  thương mại Hoàng
Thành Yên Lã, Từ Sơn, Bắc Ninh 9 3.01 63,058,056

560 TE0655E Công ty cổ phần Seibeco Số 9, Ngõ 44 Yên Lã 1, Từ Sơn, Bắc Ninh 5 3.25 32,599,980

561 TE0669E Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng
Mạnh Hùng KP Dương Lôi, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 3.26 11,659,562

562 TE0721E Công ty cổ phần thực phẩm Trâu Ngon Số 27, Lê Quang Đạo, Từ sơn, Bắc Ninh 10 3.28 54,159,319

563 TE0959E Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng đa phương tiện Số 678, Minh Khai, KP Mới, Từ sơn, Bắc Ninh 1 4.00 10,104,953

564 TE0970E Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Đại Nghĩa Phát Số 8, Ngõ 5, Ao Sen, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 4.00 14,434,890

565 TE0991E Công ty cổ phần công nghệ sinh học và nông nghiệp
Xanh Việt Tòa nhà Xanh Việt, KĐT số 1 Đền Đô, Từ Sơn, Bắc Ninh 3 4.00 62,155,169

566 TE0993E Công ty TNHH thực phẩm Navifood KĐT Từ Sơn, Từ sơn, P Từ Sơn, Bắc Ninh 7 4.00 60,490,368



567 TE1010E Công ty TNHH công nghệ sinh học Isun Việt Nam CCN Dốc Sặt, Từ sơn, Bắc Ninh 23 4.00 123,914,790

568 TE1031E Công ty TNHH xây dựng và sản xuất thương mại
Phương Linh Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh 41 4.00 199,625,254

569 TE1111E Công ty TNHH SX và TM Giang Thanh Xuân Đài, Từ Sơn, Bắc Ninh 3 4.00 31,435,645

570 TE1135E Công ty TNHH Sao Việt Bắc Ninh Số SH2,02, KĐT Centa Diamond, Từ Sơn, Bắc Ninh 5 4.00 47,554,817

571 TE1161E Công ty TNHH chế biến và phân phối thực phẩm sạch
Mai Vàng Khu DCDV, Yên Lã 1, Từ Sơn, BN 3 4.00 14,646,414

572 TE1242E CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TÂM ANH Khu nhà ở Từ Sơn,Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 5 4.00 34,300,157

573 TE1454E Công ty TNHH thương mại và dịch vụ QBH Số nhà 335, đường Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh 3 5.00 19,293,226

574 TE1461E CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI MINH KHÔI Khu phố Cao Lâm, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh 3 5.00 12,596,139

575 TE1615E Công ty TNHH Thời trang Tuyết Nguyễn Số 15, ngõ 54, Khu phố Long Vỹ, Phường Từ Sơn, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam 2 6.00 18,655,297

576 TE1737E Công ty TNHH RED SUN Nhà D21 khu quy chế, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 27 6.00 122,865,428

577 TE1777E Công Ty TNHH Nhẹ Kinh Bắc Số 1 Lê Quang Đạo, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 6.00 10,325,758

578 YN0115E Công ty TNHH Idea L Print RBF,A, 108 Hữu Nghị, KCN ĐT và dịch vụ Vsip, Từ
Sơn, Bắc Ninh 33 6.28 405,615,933

Xã Văn Môn

579 IC0277B Công ty TNHH NHP Vina Nhà xưởng số 2, lô số D16,17,18, Cụm công nghiệp đa
nghề Văn Môn, Xã Văn Môn,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 3.00 126,668,491

580 TB0196B CÔNG TY TNHH HẢI VÂN Thôn Thọ Khê, Xã Văn Môn,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 184,814,816

581 TB0380B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU HS Cụm CN đa nghề Văn Môn, xã Văn Môn, Bắc Ninh 13 3.00 56,046,223

582 TB0386B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & MÔI TRƯỜNG
XANH YÊN PHONG Chợ Chiều, xã Văn Môn, Bắc Ninh 17 3.00 88,726,594

583 TB0521B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
AZTECH VINA Thôn Cầu Gạo, Xã Văn Môn,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 34 3.00 207,395,272

584 TE1261E Công Ty TNHH Đầu tư và Xây lắp HT Vina Thôn Thọ Vuông, Xã Văn Môn,  Tỉnh Bắc Ninh 6 4.00 35,168,174

585 TE1499E Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Hoan Thôn Cầu Giữa, Xã Văn Môn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 5.28 15,873,915

586 TE1718E CÔNG TY TNHH SƠN LUÂN NR bà Nguyễn Thị Luân, thôn Đông Xuất, Xã Văn Môn,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 24 6.00 147,876,875

587 YN0293B Công ty TNHH NHP Vina Nhà xưởng số 2, lô số D16,17,18, Cụm công nghiệp đa
nghề Văn Môn, Xã Văn Môn,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 49 9.00 307,795,275



Xã Yên Phong

588 IC0265B Công ty TNHH KDT Vina Lô CN10, Khu Công nghiệp Yên Phong (Mở rộng), Xã
Thùy Hòa,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 3.00 133,875,927

589 IC0272E CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG LTD Thôn Chi Long, xã Yên Phong,  tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 10,473,306

590 IC0288E Công ty TNHH SEMICON PLUS KCN Yên phong,Xã yên phong,Tỉnh Bắc Ninh Công ty
TNHH SEMICON PLUS 1 3.00 27,131,834

591 IC0329E CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG HÀ Lô CN20,1, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 4 3.00 36,688,048

592 NB0017B Cơ sở mầm non tư thục Hoa Mai House Số 82 Đường An Dương Vương, phố Chờ, Xã Yên
Phong, Bắc Ninh 2 3.00 13,084,016

593 TB0007B Nhà máy gạch TUYNEL TAHAKA Công ty Tân Hồng
Ngọc Yên Phong  , Bắc Ninh 5 3.00 31,118,541

594 TB0028B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG HÀ Lô CN20,1, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 90 3.00 2,660,536,106

595 TB0078B Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện cơ hiệp
ninh giang Số 3 Văn Tiến Dũng, Xã Yên Phong  , Bắc Ninh 10 3.00 46,600,037

596 TB0092B Công ty cổ phần doanh nhân trẻ Yên Phong Xã Yên Phong, Bắc Ninh 2 3.00 12,491,216

597 TB0103B Công  ty TNHH một thành viên Đức Xuyến Thôn Ngô Xá, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 269,531,402

598 TB0199B CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM XANH Thôn Ngô Xá, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 7 3.00 48,431,935

599 TB0208B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
MINH KÝ

NR Ông Nguyễn Văn Ký, thôn Ngô Xá, Xã Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 3.00 27,606,301

600 TB0219B CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM T&M Nhà ông Nghiêm Đình Trì, Thôn Nghiêm Xá, Xã Yên
Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 17,434,053

601 TB0327B Công ty Cổ phần công nghiệp KBS Việt Nam Ngô Xá, Yên Phong, Bắc Ninh 1 3.00 177,161,144

602 TB0369B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH
KINH BẮC

Số 68, Phố Ngô Ngọc, Khu đô thị mới, Xã Yên Phong,
Bắc Ninh 1 3.00 100,189,959

603 TB0405B CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO TUẤN LỢI Thôn Thượng Thôn, xã Yên Phong, Bắc Ninh 5 3.00 24,058,151

604 TB0463B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PSK Khu đô thị mới, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam 1 3.00 15,684,681

605 TB0481B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
LHV VIỆT NAM Thôn Ngô Xá, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 31,098,263

606 TB0531B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP PHONG
VIỆT PHÁT

Thửa sổ 243, Đường 295, Thôn Thượng Thôn, Xã Yên
Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 86,199,617

607 TB0543B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PTVN Thôn Đại Chu, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 3.00 110,583,287

608 TB0569B CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÀI HƯỜNG Thôn Ngô Xá, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 72,899,135



609 TE1246E CÔNG TY TNHH THÉP KHUÔN MẪU BẢO GANG
VIỆT NAM

Thôn Chi Long, Xã Yên Phong,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam 1 4.00 12,869,781

610 TE1568E CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO
HƯNG VINA Thôn Mẫn Xá, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 15 6.00 145,187,300

611 TE1656E CÔNG TY TNHH TMDV TRANG LỢI FOOD Khu số 1, Đô Thị Mới, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 2 6.00 10,585,586

612 TE1740E Công ty TNHH Thảo Nguyên BN Phố Nguyễn Nghiêu Tá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 15 6.00 69,898,994

613 TE1787E Công Ty Cổ Phần DEKORIS Thôn Lương Tân, Yên Phong, Bắc Ninh 2 6.02 9,740,863

614 YN0040B Công ty Trách nhiệm hữu hạn KST VINA (thuê xưởng trong công ty INTOPS Việt Nam) khu CN
Yên Phong, xã Yên Phong  , Bắc Ninh 1 6.07 6,686,672,019

615 YN0283B Công ty TNHH KDT Vina Lô CN10, Khu Công nghiệp Yên Phong (Mở rộng), Xã
Thụy Hòa,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 46 8.00 402,287,577

Xã Yên Trung

616 TB0537B CÔNG TY TNHH THÉP KHUÔN MẪU NHP Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3.00 12,991,402

617 TB0550B CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG
TIỆN KIMCHIMEDIA Thôn Yên Lãng, xã Yên Trung,  tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 13,634,103

618 TE1551E Công ty cổ phần tập đoàn Nhất Linh World Việt Nam -
TVL Ấp Đồn, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 5.55 13,467,912

619 TE1712E CÔNG TY TNHH VIETTEX GARMENT Thôn Xuân Cai, Xã Yên Trung, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam. 32 6.00 139,177,531

620 YN0173B Công ty TNHH MECEN SOLAR VINA Lô CN2,2 và CN9,4, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã
Yên Trung, Bắc Ninh 2 7.00 13,787,564

621 YN0282B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED DONGYOUNG khu nghè, thôn Thân Thượng ( thửa đất số 166, tờ bản đồ
số 25), Xã Yên  Trung,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 7.20 15,923,290

12. BHXH cơ sở Lương Tài 39 1,218,235,357

Phường Mão điền

622 TF0107F Công ty TNHH dịch vụ Phúc Sinh Đường Nghĩa Vi,  Phường Mão Điền, Bắc Ninh 3 3.01 14,379,130

623 TF0286F Công ty TNHH Furniture VCN Nghĩa Vi,  Phường Mão Điền, Bắc Ninh 3 3.01 14,379,130

Phường Trạm Lộ

624 TF0194F Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn Đăng Kiểm Ngọc Trì, Trạm Lộ, Bắc Ninh 23 3.00 121,158,305

Xã Lương Tài

625 TH0255H Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Tới Phương Ngọc Cục, Xã Lương Tài, Bắc Ninh 2 3.00 10,104,423



626 TH0058H Công ty cổ phần xây dựng công trình Đức Linh Ngọc Thượng, xã Lương Tài - Bắc Ninh 3 84.84 587,763,702

Xã Trung Kênh

627 TH0158H Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam An BN Lai Hạ, Trung Kênh, Bắc Ninh 1 27.91 306,221,444

Xã Lâm Thao

628 Q60089H Công ty TNHH Thương Mại Ngôi nhà thông minh kinh
Bắc Quảng Bố - Lâm Thao - Bắc Ninh 1 3.00 19,004,662

Xã Gia Bình

629 TG0183G Công Ty Cổ Phần Kính Mắt Bảo Long Số 36 Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 13,602,822

Xã Cao Đức

630 TG0130G Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Linh Kinh Bắc Thôn Lớ, xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh 2 29.00 131,621,739

13. BHXH cơ sở Quế Võ 410 13,288,576,892

Phường Bồng Lai

631 TC0813C Công ty TNHH Xây dựng Minh Anh Thôn Mộ Đạo, Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,482,256

632 IC0071I Công ty TNHH thiết bị cơ điện Hùng Mạnh Tầng 2 – NR. Bà Đào Thị Gấm, Khu phố Từ Phong,
Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.00 15,164,169

633 TC0505C Công ty TNHH Môi trường Tuấn Minh Khu phố Xa Loan, Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 14 3.00 75,012,816

634 TC0058I Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư YTL Thôn Mộ Đạo, Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 6 3.28 29,431,491

635 Q60025I Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại NTD
VINA Khu phố Xa Loan, Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 14,419,804

636 TC0354C Công ty cổ phần xây dựng và thương mại QC Khu phố Vân Xá, Phường Bồng Lai, Tỉnh Bắc Ninh 1 53.00 538,849,227

Phường Đào Viên

637 TC0160I Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Minh Khang
Việt Nam Thôn Đông, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 19,246,521

638 IA0005C Cơ sở mầm non tư thục Minh Nghĩa Thôn Đông Du Núi, phường Đào Viên,  tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 25,859,169

639 TC1523C Công ty TNHH cơ khí xây dựng và kinh doanh thương
mại Ngọc Minh Thôn Thi, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh 2 3.28 10,710,442

640 TC0062I Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Sao Việt Xóm 5, Thôn Cựu Tự, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc
Ninh 1 6.00 29,148,904



641 TC0100C Công ty TNHH Thương mại và vận tải Quốc tế Ngân
Hà

Khu Phố Hiền Lương, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc
Ninh 1 29.64 212,768,775

642 TC0571C Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hà Cường
Vina Thôn Cựu Tự, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc Ninh 3 31.00 178,492,943

Phường Kinh Bắc

643 TC0183C Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T&T Bắc Ninh Số nhà 60 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Thị
Chung, Phường Kinh Bắc 1 46.00 89,317,497

Phường Nam Sơn

644 YN0055C Công ty TNHH INO INTECH Thửa đất số 645, tờ bản đồ số 33, Khu Lãm Làng,
Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 31.00 393,586,265

Phường Nhân Hòa

645 TC0157I Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Minh Khang Số 19 Đường Quang Trung, Khu phố Liễn Thượng,
Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 20,027,416

646 TC1122C Công ty TNHH MTV TM và DV  KIBOSURU Thôn Thống Thượng, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc
Ninh 7 3.00 33,681,411

647 TC1270C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Minh
M&T

Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc
Ninh 7 3.00 37,952,180

648 TC0384C Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Minh Dũng Tổ dân phố Bất Phí, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 12 3.00 55,355,364

649 TC0952C Công ty TNHH HPC Vina Khu phố Bất Phí, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 10 3.00 62,670,315

650 Q60035I Công ty TNHH SAFE FOOD Bắc Ninh Khu phố Ngư Đại, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 4,334,122

651 TC1386C Công ty TNHH Minh Phong QV Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc
Ninh. 2 6.51 37,818,246

652 TC1048C Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu Bắc Ninh Thôn Việt Vân, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 12,806,095

653 TC0380C Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dương Tuấn Khu phố Bất Phí, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 2 56.00 326,069,995

Phường Phương Liễu

654 TC0591C Công ty TNHH Xây dựng vận tải và du lịch Tùng
Dương

Tổ dân phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, tỉnh Bắc
Ninh 3 3.00 14,640,248

655 IC0065I Công Ty TNHH Công Nghệ HENG XING CHANG
Việt Nam

Số 27, đường Trương Định, phường Phương Liễu, tỉnh
Bắc Ninh 1 3.00 18,043,945

656 TC0800C Công ty TNHH Công nghệ điện tử Shengyuan Việt
Nam

Thửa đất số 114,115,446, tờ bản đồ số 21, Khu phố Mao
Trung, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh. 4 3.00 18,471,542

657 TC0973C Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí thực phẩm
Phát Đạt

Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh. 4 3.00 19,833,160

658 IC0067I Công Ty TNHH Công Nghệ Hong Cai Việt Nam Một phần lô đất CN-01 thuộc cụm công nghiệp Nham
Sơn - Yên Lư, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 27,065,917



659 TC0058C Công ty cổ phần xây dựng Hà Anh Tuấn Đường Trương Định, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh. 5 3.00 27,683,171

660 TC0730C Công ty TNHH Origin Tech Vina Mao Dộc, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 4 3.00 27,896,456

661 TC0242C Công ty TNHH Đầu tư L.G ASEAN Việt Nam Thôn Hà Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 6 3.00 35,284,481

662 NC0034C Cơ sở mầm non tư thục Steam Kids Số 40 Vũ Huy Dực, khu phố Mao Trung, phường
Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 9 3.00 41,034,784

663 TC0306C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Minh
Doanh

Số nhà 225 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Phương
Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, 8 3.00 42,907,346

664 TC1717C Công ty cổ phần Vũ Dương Logistics số 2 đường Lưu Trọng Lư, KĐT Tùng Bách, phường
Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 12 3.00 45,607,452

665 TC0190I Công Ty TNHH DLC VINA Việt Nam TDP Mao Yên, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 9 3.00 66,222,754

666 TC0073I Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện HC Số 122, khu phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc
Ninh 8 3.00 85,205,514

667 TC0109C Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quế Dương Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh. 36 3.00 185,548,576

668 TC0610C Công ty TNHH in Đông Á NR ông Nguyễn Thọ Khanh, Khu phố Giang Liễu,
Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 10 3.03 59,472,634

669 TC1010C Công ty TNHH dịch vụ Biên Thành Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh 3 3.57 20,393,190

670 TC1006C Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuệ Nhi T&N Ki ốt SH2O chợ Phương Liễu - Khu dân phố Phương
Cầu, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 2 3.58 12,753,194

671 TC0140I Công Ty TNHH TT VINA Kp Giang Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 1 4.00 10,250,666

672 TC0885C Công ty TNHH sản xuất và thương mại kỹ thuật điện
TLE

Khu phố Phương Cầu, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh 1 6.00 23,319,123

673 TC1123C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TL VINA Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 30, Phường Phương Liễu,
Tỉnh Bắc Ninh 1 6.03 1,799,780

674 TC1046C Công ty TNHH công nghiệp Shuanghong Việt Nam Số 2, Đường Đoàn Thị Điểm, KĐT Tùng Bách, Phường
Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 1 7.00 6,175,977

675 TC0066I Công Ty TNHH Lotus electronics Việt Nam Khu phố Mao Trung, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh. 1 8.00 15,653,080

676 TC1328C Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Tú
Plastic

Km số 8 quốc lộ 18, Khu phố Mao Dộc, Phường Phương
Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 4 12.79 202,981,871

677 IC0374C Công ty TNHH Quốc tế Hengwei Thửa đất số 74, Tờ bản đồ số 35, Đường Trương Định,
Khu Đô t, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh. 1 16.00 25,060,502

678 IA0011C Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Nhân Tâm Mao Dộc, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 1 19.00 25,307,548

679 TC0664C Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam - Chi
nhánh tại Bắc Ninh KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 2 20.00 129,405,833

680 TC0640C Công ty TNHH Nam Dương 68 Tâng 2 ĐN 2, Chợ Phương Liễu, Khu phố Phương Cầu,
phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh 4 20.00 189,014,018



681 YN0002I Công ty TNHH LIM KR Lô A9 KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc
Ninh 50 47.98 7,017,151,130

682 TC0316C Công ty TNHH ĐTPT Phúc An Lô I4-1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương
Liễu(Hết hiệu lưc), Tỉnh Bắc Ninh 1 65.00 508,573,610

Phường Quế Võ

683 IC0437C Công ty TNHH máy móc công nghệ chính xác Da
Rong (Việt Nam)

Số 72, Tổ dân phố Nghiêm Xá, Phường Quế Võ, Tỉnh
Bắc Ninh 2 3.00 10,582,774

684 TC1708C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ BIM đường Trần Hưng Đạo (gần cổng chào khu phố Đỉnh-
quốc lộ 18), phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 11,220,160

685 TC0429C Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Đức
Trường Số nhà 75, khu 1, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 14,247,099

686 TC1388C Công ty cổ phần công nghệ KC TECH Kiot 115 sảnh C Chung cư Kinh Bắc, phường Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 2 3.00 17,356,436

687 TC0176I Công Ty Cổ Phần Thương Mại M3T Khu phố Nghiêm Thôn, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 3.00 26,812,020

688 TC0880C Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh
Việt Phát

Số nhà 1217, Đường Quang Trung, Phường Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh 5 3.00 28,774,907

689 TC0028C Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Thịnh Khu I, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 7 3.00 33,766,874

690 TC0523C Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Trường
Xuân Thôn Can Vũ, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 7 3.00 43,500,058

691 TC0181C Công ty TNHH Việt Hải LTD NR ông Nguyễn Văn Xuyên, Khu phố Lợ, Phường Quế
Võ, Tỉnh Bắc Ninh 15 3.03 74,883,655

692 TC0595C Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ
T&D Khu phố 5, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 3 3.05 14,235,308

693 TC1481C Công ty TNHH XIANG FENG khu 2 Phố Mới, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6 3.28 48,323,849

694 TC0405C Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn xây dựng công trình
Hải Tuấn Khu Phố Lê Độ, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 12 6.00 131,847,654

695 TC0656C Công ty TNHH MTV Đà Nẵng - Miền Trung Khu phố Nghiêm Xá, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.04 9,230,358

696 TC0225C Công ty TNHH KLT Vina Thôn Nghiêm Thôn (NR Lại Hữu Khánh), phường Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 13 6.44 91,233,695

697 TC0462C Công ty TNHH T.A.T Việt Nam Khu phố 5, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4 6.85 32,460,358

698 TC0147C Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Trung
Đoàn

Nhà riêng Ông Nguyễn Đăng Quang, Khu phố Đỉnh,
Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, 2 10.04 67,161,589

699 TC0593C Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 299 Bắc Ninh Khu phố Lựa, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 2 15.00 46,591,135

700 TC0540C Công ty TNHH sản xuất và thương mại LK Vina (NR Bà Dương Thị Giang), Khu phố Quế Tân, Phường
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1 16.56 70,508,072

701 TC0082C Công ty TNHH Việt Quang hôn Nghiêm Thôn, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 2 49.00 225,795,567



702 TC0054C Công ty cổ phần Hoàng Hải Anh Khu phố 6, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1 64.26 119,414,618

Phường Vũ Ninh

703 TC0138C Công ty TNHH Xây dựng Hồng Cường 18 Khu 5, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 7 3.19 33,622,039

Xã Chi Lăng

704 TC1723C Công ty TNHH AMS HITECH Thôn Mai Thôn, Xã Chi Lăng, Tỉnh Bắc Ninh 1 3.28 10,720,550

705 TC0587C Công ty cổ phần xây dựng giao thông Kinh Bắc Thôn Hán Đà, Xã Chi Lăng, Tỉnh Bắc Ninh 1 42.00 80,405,782

706 TC0209C Công ty TNHH Vận tải và Du lịch SOLAI Thôn La Miệt, Xã Chi Lăng, Tỉnh Bắc Ninh 2 76.00 393,562,210

Xã Phù Lãng

707 TC0663C Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ Đức Hiếu NR Ông Nguyễn Công Chức, Thôn Châu Cầu, Xã Phù
Lãng, Tỉnh Bắc Ninh, 2 3.00 10,249,968

708 TC0212I Công Ty TNHH Công Trình Xây Dựng
SHENGLONG

Cụm CN Châu Phong, Châu Cầu, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc
Ninh 3 3.00 16,023,260

709 TC0771C Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại KHD Bắc
Ninh Đội 1 Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh. 5 3.03 25,788,516

710 TC1031C Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh PL Thôn Phù Lãng, Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,716,301

711 TC1205C Công ty TNHH thương mại Hùng Cường Bắc Ninh Thôn Châu Cầu, Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh 1 6.00 9,716,301

712 TC1649C Công ty TNHH xây dựng và cơ điện Thịnh Phát vina thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh 3 6.04 24,962,861

713 TC0093C Công ty TNHH Vận Tải Thống Nhất Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh 3 13.87 110,381,642

714 TC0607C Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Hoàng
Anh Thôn Văn Phong, Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh 2 42.00 305,518,351

Tổng cộng 4,537 - 161,465,611,143
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